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BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều  AUTONUM   Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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QUY CHẾ 
Quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        QĐ-BTC ngày    /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu ngân sách nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
2. Các cơ quan tài chính địa phương, gồm: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính); Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Tài chính - Kế hoạch).

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Kho dữ liệu ngân sách nhà nước (KHONS): Là tập hợp các dữ liệu về ngân sách nhà nước và các dữ liệu kinh tế xã hội khác được sắp xếp, tổ chức để quản lý, vận hành và khai thác thông qua phương tiện điện tử. KHONS được xây dựng và triển khai tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc, thực hiện chức năng đồng bộ, bổ sung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp dữ liệu để khai thác, lập báo cáo tĩnh, báo cáo tùy biến, báo cáo đồ họa… theo các chiều thông tin khác nhau phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính - ngân sách nhà nước. 
2. Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước: Là hệ thống thông tin tổng hợp của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về ngân sách nhà nước (NSNN) và nghiệp vụ KBNN, phục vụ việc khai thác trong hệ thống KBNN và cung cấp dữ liệu cho Kho dữ liệu NSNN.
3. Hệ thống Thông tin thống kê tài chính (TKTC): Là hệ thống dữ liệu thống kê về tài chính và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.
4. Hệ thống Danh mục dùng chung Bộ Tài chính (DMDC): Là hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính, cung cấp hệ thống danh mục thống nhất trong các hệ thống phần mềm tác nghiệp, các cơ sở dữ liệu, công tác kế toán, thống kê trong ngành Tài chính để đảm bảo việc tổng hợp và trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị.
5. Hệ thống trao đổi thông tin (TĐTT): Là trung tâm trao đổi trung ương giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Tài chính về bảng kê chứng từ, tra soát chứng từ thu ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác tác nghiệp, quản lý, điều hành, phân tích nghiệp vụ và khai thác dữ liệu về số thu ngân sách nhà nước của các cơ quan trên.
6. Hệ thống Active Directory (AD): Là hệ thống Quản trị người dùng tập trung của Bộ Tài chính, dùng để cấp và quản lý tài khoản định danh theo từng người dùng của Bộ Tài chính.
7. Báo cáo tĩnh: Là các báo cáo được thiết kế theo các mẫu được ban hành theo các văn bản qui phạm pháp luật hoặc theo các mẫu đã được định nghĩa sẵn.
8. Báo cáo đồ họa: Là các hình thức thể hiện dữ liệu trực quan dưới dạng báo cáo biểu đồ, bản đồ,… 
9. Báo cáo tùy biến (phân tích): Là các báo cáo động, cho phép khai thác theo nhiều chiều của dữ liệu hoặc khoan sâu dữ liệu(Drilldown),  thông qua công cụ khai thác dữ liệu thông minh (BI) nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu phân tích, đánh giá nhanh, chuyên sâu về dữ liệu.
10. Tài khoản quản trị: Là tài khoản đăng nhập KHONS để thực hiện quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng, quản trị nghiệp vụ, quản lý thông tin phân quyền tài khoản người sử dụng. 
11. Tài khoản người sử dụng KHONS: Là tài khoản đăng nhập KHONS để khai thác dữ liệu, báo cáo trong KHONS và bổ sung dữ liệu vào KHONS 
12. TABMIS: Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

13. TCS: Hệ thống quản lý thu NSNN tập trung tại KBNN. 
14. NSNN: Viết tắt của Ngân sách nhà nước.
15. NSTW: Viết tắt của Ngân sách trung ương.
16. NSĐP: Viết tắt của Ngân sách địa phương.
Điều 4. Điều kiện vận hành KHONS

1. Người sử dụng vào KHONS bằng máy tính qua giao diện web theo địa chỉ: https://khonsnn.btc.

2. Điều kiện kết nối mạng của máy tính người sử dụng
a) Tại cơ quan Bộ Tài chính: Máy tính kết nối mạng nội bộ của cơ quan Bộ Tài chính (LAN);
b) Tại các Tổng cục, các Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch: Máy tính phải được kết nối với hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính (WAN);
3. Người sử dụng vào KHONS qua ứng dụng trên thiết bị di động: Cài ứng dụng Oracle BI Mobile đối với thiết bị có hệ điều hành là Android, Oracle Bi Mobile HD đối với Moblie có hệ điều hành là IOS, thiết bị di động kết nối Internet.
4. Máy tính của người sử dụng phải được cài đặt một trong các trình duyệt web sau: Mozilla Firefox 45.0 trở lên, Chrome/Chromium 71.0 trở lên, IE 11.0 trở lên.
5. Thông tin nhận vào KHONS sử dụng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 và gõ dấu tiếng Việt. Các văn bản dùng hệ phông chữ khác với Unicode, phải được chuyển đổi sang định dạng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 trước khi tải vào KHONS.
6. Cán bộ quản trị, sử dụng hệ thống được Bộ Tài chính cấp tài khoản truy cập và được phân quyền chức năng sử dụng, phân quyền dữ liệu được khai thác.
Điều 5. Tài khoản quản trị, sử dụng KHONS 

Tài khoản quản trị, sử dụng KHONS được cấp trực tiếp cho cán bộ được giao nhiệm vụ quản trị và người sử dụng. 

1. Tài khoản quản trị


Tài khoản quản trị bao gồm:

a) Quản trị hệ thống: Dùng để quản trị vận hành máy chủ và cơ sở dữ liệu của phần mềm; 

b) Quản trị ứng dụng: Dùng để cấu hình, quản trị, vận hành phần mềm, theo dõi các tiến trình xử lý dữ liệu của hệ thống, theo dõi kết quả đối soát, kiểm tra dữ liệu giữa KHONS và các hệ thống nguồn;
  
c) Quản trị nghiệp vụ: Dùng để tạo mới, cập nhật các chỉ tiêu, công thức của các báo cáo trong hệ thống;

d) Quản trị người sử dụng: quản lý phân quyền tài khoản người sử dụng, kiểm tra các chức năng sử dụng phần mềm với vai trò người dùng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các tài khoản này, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành về an toàn thông tin của Bộ Tài chính. 

2. Tài khoản người sử dụng KHONS 

a) Quy trình cấp tài khoản người sử dụng (quyền truy cập ứng dụng):

Trong quá trình vận hành, đơn vị có nhu cầu cấp quyền truy cập ứng dụng KHONS cần thực hiện theo các bước sau:
· Đơn vị có nhu cầu cấp quyền truy cập ứng dụng gửi yêu cầu tới Cục Tin học và Thống kê tài chính bằng văn bản theo mẫu số 01, tại Phụ lục 01 kèm theo quy chế này. 
· Nếu chấp nhận cấp quyền truy cập KHONS cho người dùng, Cục THTK thực hiện tạo tài khoản trên hệ thống AD (trong trường hợp người sử dụng chưa có tài khoản trên hệ thống AD) và phân quyền sử dụng cho tài khoản theo đúng chức năng nhiệm vụ, phạm vi dữ liệu thuộc quyền sử dụng và gửi lại thông tin tài khoản và mật khẩu tới người dùng hoặc thông báo lại cho đơn vị về việc không được cấp tài khoản người dùng. 

  -  Thời gian cấp quyền truy cập ứng dụng không quá 05 ngày làm việc kể từ thời điểm đơn vị cung cấp đúng, đủ thông tin nêu tại mẫu số 01 của Phụ lục 01. 
·  Người sử dụng đăng nhập bằng tài khoản được cấp và đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên và tối thiểu 03 tháng đổi mật khẩu một lần. 
·  Kết cấu mật khẩu được quy định như sau:
+ Có tối thiểu 8 ký tự.
+ Gồm tối thiểu 3 trong 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A - Z); chữ cái viết thường (a - z); chữ số (0 - 9); các ký tự khác trên bàn phím máy tính ( ' ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; ” ’ < > , . ? /) và dấu cách.
+ Không chứa tên tài khoản.

b) Quy trình điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ, khôi phục tài khoản người sử dụng

Trường hợp người dùng thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu, đơn vị phải thông báo cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để thực hiện điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ, khôi phục các quyền sử dụng của người dùng đối với hệ thống mạng, ứng dụng. Quy định cụ thể như sau:

- Đơn vị thông báo cho Cục THTK về việc thay đổi thông tin tài khoản, thu hồi, hủy bỏ, khôi phục hoặc thay đổi tài khoản người sử dụng theo mẫu số 01 và mẫu số 02 của Phụ lục 01 đính kèm. Thời gian gửi thông báo cho Cục THTK chính tương ứng với thời gian lưu hành quyết định về việc chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu của người dùng.


- Thời gian Cục Tin học và Thống kê tài chính thu hồi, hủy bỏ, khôi phục, thay đổi thông tin tài khoản hoặc thay đổi thông tin người dùng được quy định tại Quyết định số 201/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 12/2/2018 về việc ban hành quy chế an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính.


- Trong trường hợp cần duy trì tài khoản của người dùng sau thời điểm người dùng chính thức thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu, đơn vị quản lý người dùng phải có văn bản gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính, trong đó nêu rõ lý do, các quyền sử dụng cần duy trì và thời gian duy trì.

c) Tài khoản người sử dụng KHONS bao gồm tài khoản truy cập trên giao diện web và trên thiết bị di động. Người dùng được truy cập trên thiết bị di động được quy định như sau:
-  Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1, Điều 2: Từ Lãnh đạo cấp phòng trở lên được cấp tài khoản truy cập, khai thác.
-  Các Sở Tài chính: Lãnh đạo Sở và lãnh đạo cấp phòng của phòng Ngân sách, Văn xã và phòng Đầu tư hoặc tương đương được cấp tài khoản truy cập, khai thác. 
- Các Phòng Tài chính - Kế hoạch: Lãnh đạo Phòng được cấp tài khoản truy cập, khai thác.
d) Chi tiết phân quyền sử dụng chức năng và phạm vi khai thác dữ liệu của tài khoản người sử dụng được quy định trong Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế.





Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Quản lý hệ thống, hạ tầng kỹ thuật

Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm: 
1. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định thông suốt, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin liên tục, kịp thời; 
2. Đảm bảo các chức năng của hệ thống phần mềm vận hành theo yêu cầu; 
3. Đảm bảo đồng bộ thông tin giữa KHONS với các hệ thống nguồn; 

4. Theo dõi các tiến trình xử lý dữ liệu trong hệ thống và xử lý các vấn đề, hoặc lỗi phát sinh;

5. Sao lưu dữ liệu thay đổi hàng ngày, sao lưu đầy đủ dữ liệu hàng tuần và dữ liệu sao lưu được lưu trong thời gian một tháng, đảm bảo khả năng khôi phục lại dữ liệu khi xảy ra sự cố.
Điều 7. Quản lý về nghiệp vụ của KHONS
Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật các báo cáo về NSNN phù hợp với các cơ chế chính sách hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ;
b) Xây dựng yêu cầu về chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đồng bộ từ các nguồn dữ liệu đầu vào, đảm bảo đủ điều kiện tổng hợp dữ liệu trong KHONS, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời nghiên cứu, xây dựng, các mẫu tệp dữ liệu điện tử, định nghĩa chỉ tiêu, công thức báo cáo mới phát sinh.  
Điều 8. Đồng bộ dữ liệu vào KHONS từ hệ thống dữ liệu nguồn
1.  Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm:
a) Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đối soát và xử lý (nếu có) dữ liệu đồng bộ từ Hệ thống TABMIS vào KHONS:
· Theo dõi việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống TABMIS vào KHONS; Phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật phát sinh trong quá trình truyền, nhận dữ liệu đảm bảo dữ liệu được trao đổi kịp thời, an toàn và bảo mật.
· Theo dõi, kiểm tra, đối soát dữ liệu nhận vào KHONS với dữ liệu nguồn từ Hệ thống TABMIS và phối hợp với Kho bạc Nhà nước kịp thời xử lý khi phát hiện chênh lệch dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu. 
· Chi tiết nội dung dữ liệu TABMIS truyền, nhận về KHONS và phương thức đối soát dữ liệu giữa TABMIS và KHONS được quy định trong Phụ lục 03 đính kèm.
b) Thực hiện đồng bộ, theo dõi, kiểm tra, đối soát và xử lý (nếu có) dữ liệu từ hệ thống DMDC Bộ Tài chính vào KHONS:

· Thực hiện kết nối truyền dữ liệu từ ứng dụng DMDC Bộ Tài chính vào KHONS. Chi tiết nội dung dữ liệu truyền nhận từ DMDC vào KHONS theo Phụ lục 03 kèm theo Quy chế này. 

· Theo dõi việc đồng bộ dữ liệu, xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng, kỹ thuật phát sinh trong quá trình truyền, nhận dữ liệu đảm bảo dữ liệu được trao đổi kịp thời, an toàn và bảo mật.

-  Tần suất truyền nhận dữ liệu: khi có phát sinh thay đổi.  
c) Thực hiện đồng bộ, theo dõi, kiểm tra, đối soát và xử lý (nếu có) dữ liệu từ TCS (qua ứng dụng TĐTT) và TKTC vào KHONS:

· Thực hiện kết nối truyền dữ liệu từ các ứng dụng TĐTT, TKTC của Bộ Tài chính vào KHONS. Chi tiết nội dung dữ liệu truyền nhận từ TĐTT, TKTC vào KHONS theo Phụ lục 03 kèm theo Quy chế này. 

· Theo dõi việc đồng bộ dữ liệu, xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng, kỹ thuật phát sinh trong quá trình truyền, nhận dữ liệu đảm bảo dữ liệu được trao đổi kịp thời, an toàn và bảo mật.

-  Việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống TĐTT, TKTC được thực hiện với tần suất 01 lần/ngày thực hiện vào 1h sáng ngày hôm sau.  
  Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đối soát giữa dữ liệu nhận vào KHONS với dữ liệu nguồn, kịp thời xử lý khi phát hiện chênh lệch dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác của dữ liệu. Chi tiết nội dung đối soát dữ liệu nhận về KHONS và dữ liệu nguồn được quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Quy chế này.
2. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm: 
a) Truyền dữ liệu từ hệ thống TABMIS sang KHONS. Chi tiết dữ liệu truyền vào KHONS được quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Quy chế này.

b) Việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống TABMIS được thực hiện với tần suất 01 lần/ngày thực hiện vào 3h sáng ngày hôm sau. 

c) Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính trong kiểm tra, đối soát dữ liệu và xử lý những phát sinh trong quá trình truyền nhận dữ liệu giữa hệ thống TABMIS và KHONS. Trong trường hợp có sự thay đổi dữ liệu nguồn, Kho bạc Nhà nước chủ động truyền lại dữ liệu thay đổi vào KHONS và thông báo lại cho Cục Tin học và Thống kê tài chính để đảm bảo tính thống nhất về dữ liệu.

Điều 9. Bổ sung dữ liệu vào KHONS 
1. Vụ Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm bổ sung:
  a) Loại dữ liệu:

- Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện hành đã được Quốc hội quyết định theo Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Mẫu biểu báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; 

- Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương đã được Quốc hội quyết định theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; 

- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 06 tháng, một năm đã được báo cáo Chính phủ theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

(Chi tiết các mẫu biểu báo cáo theo phụ lục 04 đính kèm)

b) Hình thức bổ sung dữ liệu:
-   Qua file excel theo đúng tệp mẫu được ban hành kèm theo Quy chế này, gồm các mẫu: THU_CT, THU_DB2, THU_DB, CHI_CT, CHI_BO, CHI_BO2, CHI_DB, CHI_DB2, VAY_CT_TNO, VAY_CT_DNO, VAY_DB.
 (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm). 
c) Thời hạn thực hiện bổ sung dữ liệu:
· Dữ liệu dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương được Quốc hội thông qua: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi Nghị quyết của Quốc hội được lưu hành.
· Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 06 tháng, năm đã được báo cáo Chính phủ: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ phê duyệt.
2. Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bổ sung:
a) Loại dữ liệu:
· Mẫu biểu lập dự toán ngân sách địa phương theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

·  Mẫu biểu báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016;

· Mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016;

· Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh dã được Hội đồng nhân dân quyết định theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

· Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý, 06 tháng, năm đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

·  Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

(Chi tiết các mẫu biểu báo cáo theo phụ lục 04 đính kèm)

b) Hình thức bổ sung:
· Qua file excel theo đúng tệp mẫu được ban hành kèm theo Quy chế này, gồm các mẫu: CHI_BO, CHI_CT, CHI_CTMT2, CHI_DB2, CHI_MLNS, KTXH_CT1, THU_CT, THU_DB2, THU_DB3, THU_MLNS (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm).  
c) Thời hạn thực hiện bổ sung:
· Dữ liệu dự toán ngân sách tỉnh và ngân sách cấp tỉnh được Hội đồng nhân dân phê duyệt: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày dự toán được phê duyệt. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 06 tháng, năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thông qua: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân ký, phê duyệt. Quyết toán ngân sách ngân sách tỉnh và ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân thông qua: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết toán được phê chuẩn.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm bổ sung:
a) Loại dữ liệu:
· Mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016;

·  Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

·  Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý, 06 tháng, năm đã được báo cáo UBND cấp huyện theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

· Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
(Chi tiết mẫu biểu báo cáo theo phụ lục 04 đính kèm)

b) Hình thức bổ sung:
· Qua file excel theo đúng mẫu được ban hành kèm theo Quy chế này, gồm các mẫu: CHI_BO, CHI_CT, CHI_CTMT2, CHI_DB2, CHI_MLNS, THU_CT, THU_DB2, THU_MLNS (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm). 
c) Thời hạn thực hiện bổ sung:
· Dữ liệu dự toán ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện được Hội đồng nhân dân phê duyệt: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày dự toán được phê duyệt.
· Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 06 tháng, năm đã được Ủy ban nhân dân huyện thông qua: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân ký, phê duyệt.
· Quyết toán ngân sách ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết toán được phê chuẩn.
4. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm bổ sung:
a) Loại dữ liệu:
· Quyết toán Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

·  Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

(Chi tiết các mẫu biểu báo cáo theo phụ lục 04 đính kèm)
b) Hình thức bổ sung:


Qua file excel theo đúng mẫu được ban hành kèm theo Quy chế này, gồm các mẫu: THU_CT, THU_DB2, THU_DB, CHI_CT, CHI_BO, CHI_BO2, CHI_DB, CHI_DB2, CHI_CTMT2, VAY_CT_TNO, VAY_CT_DNO, VAY_DB. (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm). 
c) Thời hạn thực hiện bổ sung: 
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết toán được phê chuẩn.
5. Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm bổ sung:
a) Loại dữ liệu:
· Một số chỉ tiêu tài chính – ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(Chi tiết mẫu biểu báo cáo theo phụ lục 04 đính kèm)
b) Hình thức bổ sung:
Qua file excel theo đúng mẫu được ban hành kèm theo Quy chế này, gồm mẫu: KTXH_CT2 (Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm).  
c) Thời hạn thực hiện bổ sung: 
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết toán ngân sách nhà nước đươc Quốc hội phê chuẩn.
Điều 10. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn thông tin áp dụng cho việc xây dựng KHONS
1. KHONS áp dụng các quy chuẩn, quy định, hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Nội dung các thông tin và các mẫu tệp bổ sung dữ liệu vào KHONS được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này. Các thông tin và các mẫu tệp quy định tại Phụ lục được chuẩn hóa về nội dung, kỹ thuật để đảm bảo việc trao đổi, tích hợp, chia sẻ dữ liệu điện tử đảm bảo thống nhất trên phạm vi cả nước.
3. Cấu trúc dữ liệu đồng bộ từ DMDC Bộ Tài chính về KHONS thực hiện theo Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.
Điều 11. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu từ KHONS
1. Các cán bộ thuộc các đơn vị được phân quyền chức năng, phân quyền khai thác dữ liệu theo phạm vi dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách của đơn vị (chi tiết phân quyền quy định tại Phụ lục 02 Quy chế này). 
2. Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị đầu mối thực hiện khai thác số liệu đã được phê duyệt phục vụ cung cấp số liệu cho cơ quan Thống kê quốc gia, các Bộ, ngành khác theo các chế độ quy định hoặc theo các quy định về trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính và các cơ quan khác; Tiếp nhận yêu cầu từ các đơn vị, khai thác, hỗ trợ người sử dụng KHONS khai thác dữ liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tài chính hỗ trợ người sử dụng về nghiệp vụ.
Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài khoản đăng nhập KHONS của người khác để thực hiện các công việc không thuộc chức năng nhiệm vụ của mình trên hệ thống.
2. Cố tình sử dụng tài khoản đăng nhập KHONS được cấp để thực hiện các tác vụ không thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao trên hệ thống.
3. Cố tình sử dụng tài khoản đăng nhập KHONS được cấp để thực hiện các tác nghiệp làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống; tác động đến các tiến trình, làm ảnh hưởng đến các giao dịch trên KHONS.
4. Cấp các quyền quản trị hệ thống và phát triển chương trình ứng dụng cho các đối tượng không đúng theo quy định.
5. Thực hiện các hành động ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống, làm ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu, làm ảnh hưởng đến an toàn tài sản.
6. Cho người khác sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu để thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống KHONS.
7. Nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu từ KHONS vào mục đích cá nhân mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các dữ liệu đã được công khai.
Điều 13. Xử lý vi phạm
 Mọi hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê tài chính
1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế này;
2. Nghiên cứu, đề xuất phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp ứng dụng KHONS nhằm đáp ứng sự thay đổi về công nghệ, thay đổi yêu cầu nghiệp vụ và những nhu cầu mới phát sinh.
Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân tại các đơn vị sử dụng KHONS
1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế.
2. Bổ sung dữ liệu vào KHONS đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.
3. Thực hiện thu thập, tổng hợp, rà soát, chuẩn hóa và nhận dữ liệu quyết toán lịch sử vào KHONS để lưu trữ, khai thác phục vụ quản lý, điều hành ngân sách theo phạm vi quản lý.
4. Thông báo sự cố, vấn đề cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng KHONS để được hỗ trợ về Cục THTK qua địa chỉ thư điện tử hotrokhonsnn@mof.gov.vn để xử lý.
5. Khai thác thông tin, báo cáo theo phân quyền trên hệ thống được quy định tại Quy chế này.
6. Quản lý đảm bảo an ninh, an toàn đối với tài khoản truy cập vào KHONS đã được cấp.
7. Đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo các điều kiện vận hành KHONS theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
 




KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
PHỤ LỤC 01

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …QĐ-BTC ngày    /    /2019

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mẫu số 01
	ĐƠN VỊ:…….
………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày      tháng        năm 


PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU NSNN
Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính

   Căn cứ Quyết định số …  ngày………….về việc tuyển dụng, luân chuyển cán bộ.

Đơn vị……………………….. đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện việc cấp mới/thu hồi/hủy bỏ/khôi phục tài khoản người dùng Kho dữ liệu NSNN, cụ thể như sau:
I. Loại yêu cầu: 
	      □ Tạo mới tài khoản 
□ Hủy bỏ tài khoản        

□ Thu hồi tài khoản  
□ Khôi phục tài khoản       
	□  Thay đổi thông tin tài khoản

· Mở khóa tài khoản
· Thiết lập lại mật khẩu tài khoản
· Khóa tài khoản


II. Thông tin về người dùng:
- Họ và tên: ………………………………….   (ví dụ: Nguyễn Văn A)
- Chức vụ: ………………………………………………………………………
- Tên Tài khoản:  …………………………….. .. (Đối với trường hợp thu hồi, hủy bỏ hoặc khôi phục tài khoản).
- Số điện thoại cơ quan: …………………………………………………………
- Số điện thoại di động: …………………………………………………………
-  Địa chỉ email công vụ: ………………………………………………………
- Đơn vị đang công tác: (Ghi cụ thể đến tên phòng ban, số phòng)
……………………………………………………………………………………
- Đơn vị chuyển đến công tác: (Ghi cụ thể đến tên phòng ban, số phòng):………………………………………………………………………………
    Tài liệu gửi kèm: Quyết định tuyển dụng, luân chuyển cán bộ.

                                                                    Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
                                                                     (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 02
	ĐƠN VỊ:…….
………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày      tháng        năm 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG KHO DỮ LIỆU NSNN
Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính
   Căn cứ Quyết định số …  ngày………….về việc tuyển dụng, luân chuyển cán bộ.
Đơn vị……………………….. đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính thực thay đổi tài khoản người dùng Kho dữ liệu NSNN, cụ thể như sau:
I. Thông tin người dùng cũ:
- Họ và tên: ………………………………….   (ví dụ: Nguyễn Văn A)
- Chức vụ: …………………………………………………………………….
- Tên Tài khoản:  .…………………………………………………………….     
- Số điện thoại cơ quan: ………………………………………………………
- Số điện thoại di động: ………………………………………………………
- Địa chỉ email công vụ:………………………………………………………
- Đơn vị đang công tác: (Ghi cụ thể đến tên phòng ban, số phòng)
………………………………………………………………………………
- Đơn vị chuyển đến công tác: (Ghi cụ thể đến tên phòng ban, số phòng) 
………………………………………………………………………………
II. Thông tin người dùng mới
- Họ và tên: …………………………………………………………………   
- Chức vụ: ………………………………………………………………….
- Số điện thoại cơ quan: ……………………………………………………
- Số điện thoại di động: ……………………………………………………
- Địa chỉ email công vụ:……………………………………………………
- Đơn vị đang công tác: (Ghi cụ thể đến tên phòng ban, số phòng)
……………………………………………………………………………..
    Tài liệu gửi kèm: Quyết định tuyển dụng, luân chuyển cán bộ.

                                                                    Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
                                                                     (Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 02
PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI KHAI THÁC 
DỮ LIỆU TRONG KHONS
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …QĐ-BTC ngày    /    /2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Quyền khai thác báo cáo trên giao diện web: 

a) Các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước được khai thác tất cả các mẫu báo cáo trong KHONS và được khai thác trên dữ liệu thu chi NSNN của cả nước.

b) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được khai thác tất cả các mẫu báo cáo thu trong KHONS và được khai thác trên dữ liệu thu NSNN của cả nước, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; chi hoàn thuế.
c) Tổng cục Dữ trữ được khai thác tất cả các mẫu báo cáo về dự toán và quyết toán chi NSNN cho dự trữ quốc gia.

c) Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được khai thác các mẫu báo cáo dành cho Tỉnh, huyện trên dữ liệu thu chi NSNN của toàn tỉnh trong KHONS.

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được khai thác các mẫu báo cáo dành cho huyện trên dữ liệu thu chi NSNN của toàn huyện trong KHONS.
2. Quyền khai thác báo cáo qua ứng dụng trên thiết bị di động: 
a) Các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước được khai thác tất cả các mẫu báo cáo được thiết kế cho thiết bị di động trong KHONS và được khai thác trên dữ liệu thu chi NSNN của cả nước. 
b) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được khai thác tất cả các mẫu báo cáo được thiết kế cho thiết bị di động trong KHONS và được khai thác trên dữ liệu thu NSNN của cả nước. 
c) Tổng cục Dữ trữ được khai thác tất cả các mẫu báo cáo được thiết kế trên thiết bị di động về dự toán và quyết toán chi NSNN cho dự trữ quốc gia.

d) Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được khai thác tất cả các mẫu báo cáo được thiết kế cho thiết bị di động trên dữ liệu thu chi NSNN của toàn tỉnh trong KHONS.
d) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được khai thác tất cả các mẫu báo cáo được thiết kế cho thiết bị di động trên dữ liệu thu chi NSNN của toàn huyện trong KHONS.
3. Quyền bổ sung dữ liệu: 
a) Các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước được phân quyền bổ sung dữ liệu thu chi NSNN của toàn quốc, của từng tỉnh, của từng huyện vào KHONS. 
b) Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung dữ liệu thu chi NSNN của toàn tỉnh, của từng huyện thuộc tỉnh vào KHONS.
c) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được bổ sung dữ liệu thu chi NSNN của toàn huyện vào KHONS.
PHỤ LỤC 03
NỘI DUNG DỮ LIỆU TRUYỀN NHẬN TỪ CÁC HỆ THỐNG NGUỒN VÀO KHONS
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: …QĐ-BTC ngày    /    /2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Nội dung dữ liệu nhận từ hệ thống DMDC Bộ Tài chính vào KHONS:

a) Nội dung dữ liệu nhận bao gồm: 

· Danh mục cấp ngân sách
· Danh mục chương
· Danh mục chương trình mục tiêu
· Danh mục Địa bàn hành chính
· Danh mục mã dự phòng
· Danh mục đơn vị quan hệ ngân sách
· Danh mục Kho bạc nhà nước
· Danh mục Nội dung kinh tế (Nhóm/ Tiểu nhóm/ Mục/ Tiểu mục)
· Danh mục Ngành kinh tế (Loại/ Khoản)
· Danh mục nguồn ngân sách nhà nước
· Danh mục nhiệm vụ chi
· Danh mục quỹ
· Danh mục tài khoản tự nhiên
· Danh mục Các báo cáo, chỉ tiêu, công thức tính ban hành theo kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc
· Danh mục tỷ giá
· Danh mục ngoại tệ.
b) Nội dung phục vụ đối soát dữ liệu: Tổng số gói tin truyền nhận tương ứng với từng loại dữ liệu.
2. Nội dung dữ liệu nhận từ hệ thống TABMIS thông qua Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước vào KHONS
a) Nội dung dữ liệu nhận bao gồm: 
 Nội dung dữ liệu nhận đảm bảo tổng hợp được đầy đủ thông tin tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; Tình hình thực hiện thu, chi NSNN các cấp; Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN, Các khoản tạm ứng, cho vay, thu hồi vốn vay và vốn khác của Kho bạc Nhà nước; Các khoản thu tiền gửi của các đơn vị, quỹ tài chính nhà nước; Các loại vốn bằng tiền hoặc tương đương quy ra tiền, bao gồm:
· Dữ liệu Số dư đầu tháng 01 của các năm của tất cả các tổ hợp tài khoản kế toán; 
· Dữ liệu phát sinh của tất cả các tổ hợp tài khoản kế toán và các thông tin cần thiết khác như Mã loại dự toán, Mã loại số dư tài khoản, Loại bút toán,…) theo từng ngày kết sổ; 
· Dữ liệu giải ngân gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
· Dữ liệu danh mục không thuộc DMDC Bộ Tài chính
      b) Các nội dung phục vụ đối soát dữ liệu bao gồm: 
· Tổng số bản ghi truyền ứng với từng loại dữ liệu
· Tổng số tiền hạch toán
· Tổng số Thu và vay của NSNN lũy kế từ đầu năm trên báo cáo mẫu số B2-01/BC-NS/TABMIS ban hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017; 
· Tổng số chi và trả nợ vay NSNN lũy kế từ đầu năm trên báo cáo Mẫu số B3-01/BC-NS/TABMIS ban hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017.
3. Nội dung dữ liệu nhận từ hệ thống TCS thông qua Hệ thống TĐTT vào KHONS:
a) Nội dung dữ liệu nhận bao gồm: 
· Dữ liệu chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế, tổ chức thu do cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính quản lý
· Dữ liệu về chứng từ hoàn trả tiền thuế và các khoản thu khác ngân sách cho người nộp thuế và các tổ chức khác
· Dữ liệu sổ thuế 
· Danh bạ người nộp thuế
· Danh sách người nộp thuế chiếm tỷ trọng lớn
b) Nội dung phục vụ đối soát dữ liệu: Tổng bản ghi tương ứng với từng loại dữ liệu, tổng số tiền trên chứng từ nhận.
4. Nội dung dữ liệu nhận từ hệ thống TKTC vào KHONS:
a) Nội dung dữ liệu nhận bao gồm: 
· Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành
· Chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước
· Chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 12 năm trước
· Chỉ số giá tiêu dùng so với tháng trước
· Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng
· Chỉ số giá tiêu dùng so với năm 2014
· Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành
· Kim ngạch Xuất khẩu hàng hóa
· Kim ngạch Nhập khẩu hàng hóa
· Dân số trung bình 
· Tỷ lệ hộ nghèo
· Nợ công so với GDP
· Vay và trả nợ của Chính phủ
· Nợ chính phủ so với GDP
· Vay và trả nợ được chính phủ bảo lãnh
· Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương
· Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia
· Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP.
PHỤ LỤC 04
TRÁCH NHIỆM ĐƠN VỊ BỔ SUNG DỮ LIỆU VÀO KHONS
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …QĐ-BTC ngày    /    /2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Vụ Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm bổ sung loại dữ liệu:
· Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện hành đã được Quốc hội quyết định theo các mẫu biểu số 15; mẫu biểu số 16; mẫu biểu số 17; mẫu biểu số 18; mẫu biểu số 24; mẫu biểu số 25; mẫu biểu số 26; mẫu biểu 27; mẫu biểu số 28; mẫu biểu số 29; mẫu biểu số 30; mẫu biểu số 31; mẫu biểu số 32 của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
· Mẫu biểu báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước theo các mẫu biểu số 50; mẫu biểu số 51; mẫu biểu số 52 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
· Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương đã được Quốc hội quyết định theo các mẫu biểu số 12/CK-NSNN; mẫu biểu số 13/CK-NSNN; mẫu biểu số 14/CK-NSNN; mẫu biểu số 15/CK-NSNN; mẫu biểu số 16/CK-NSNN; mẫu biểu số 17/CK-NSNN; mẫu biểu số 18/CK-NSNN; mẫu biểu số 19/CK-NSNN; mẫu biểu số 20/CK-NSNN; mẫu biểu số 21/CK-NSNN; mẫu biểu số 22/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
· Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Chính phủ theo các mẫu biểu số 23/CK-NSNN; mẫu biểu số 24/CK-NSNN; mẫu biểu số 25/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
2. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm bổ sung loại dữ liệu:
· Quyết toán Ngân sách nhà nước theo các mẫu biểu số 58; mẫu biểu số 59; mẫu biểu số 60;  mẫu biểu số 61; mẫu biểu số 62; mẫu biểu số 63; mẫu biểu số 64; mẫu biểu số 65; mẫu biểu số 66; mẫu biểu số 67; mẫu biểu số 68; mẫu biểu số 69; mẫu biểu số 70; mẫu biểu số 71; mẫu biểu số 74; mẫu biểu số 76 của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
· Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn theo các mẫu biểu số 26/CK-NSNN; mẫu biểu số 27/CK-NSNN; mẫu biểu số 28/CK-NSNN; mẫu biểu số 29/CK-NSNN; mẫu biểu số 30/CK-NSNN; mẫu biểu số 31/CK-NSNN; mẫu biểu số 32/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
3. Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bổ sung loại dữ liệu:
·  Mẫu biểu lập dự toán ngân sách địa phương theo các mẫu biểu số 28; mẫu biểu số 29.1; mẫu biểu số 29.2; mẫu biểu số 30; mẫu biểu số 31 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
·  Mẫu biểu báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước theo các mẫu biểu số 55; mẫu biểu số 56; mẫu biểu số 57 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
· Mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo các mẫu biểu số 60; mẫu biểu số 61; mẫu biểu số 61; mẫu biểu số 62; mẫu biểu số 63; mẫu biểu số 64; mẫu biểu số 65 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
· Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh dã được Hội đồng nhân dân quyết định theo các mẫu biểu số 46/CK-NSNN; mẫu biểu số 47/CK-NSNN; mẫu biểu số 48/CK-NSNN; mẫu biểu số 49/CK-NSNN; mẫu biểu số 50/CK-NSNN; mẫu biểu số 51/CK-NSNN; mẫu biểu số 52/CK-NSNN; mẫu biểu số 53/CK-NSNN; mẫu biểu số 54/CK-NSNN; mẫu biểu số 55/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.;

·  Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo các mẫu biểu số 59/CK-NSNN; mẫu biểu số 60/CK-NSNN; mẫu biểu số 61/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
· Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn theo các mẫu biểu số 62/CK- NSNN; mẫu biểu số 63/CK- NSNN; mẫu biểu số 64/CK- NSNN; mẫu biểu số 65/CK- NSNN; mẫu biểu số 66/CK- NSNN; mẫu biểu số 67/CK- NSNN; mẫu biểu số 68/CK- NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm bổ sung loại dữ liệu:
· Mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo các mẫu biểu số 60; mẫu biểu số 61; mẫu biểu số 61; mẫu biểu số 62; mẫu biểu số 63; mẫu biểu số 64; mẫu biểu số 65 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
· Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định theo các mẫu biểu số 81/CK-NSNN; mẫu biểu số 82/CK-NSNN; mẫu biểu số 83/CK-NSNN; mẫu biểu số 84/CK-NSNN; mẫu biểu số 85/CK-NSNN; mẫu biểu số 86/CK-NSNN; mẫu biểu số 87/CK-NSNN; mẫu biểu số 88/CK-NSNN; mẫu biểu số 89/CK-NSNN; mẫu biểu số 90/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
·  Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo UBND cấp huyện theo các mẫu biểu số 93/CK- NSNN; mẫu biểu số 94/CK- NSNN; mẫu biểu số 95/CK- NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;
·  Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn theo các mẫu biểu số 96/CK-NSNN; mẫu biểu số 97/CK-NSNN; mẫu biểu số 98/CK-NSNN; mẫu biểu số 99/CK-NSNN; mẫu biểu số 100/CK-NSNN; mẫu biểu số 101/CK-NSNN; mẫu biểu số 102/CK-NSNN của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
5. Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm bổ sung loại dữ liệu:

· Một số chỉ tiêu tài chính – ngân sách nhà nước theo mẫu biểu số 01, mẫu biểu số 02, mẫu biểu số 03, mẫu biểu số 04 của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
PHỤ LỤC 05
MẪU TỆP BỔ SUNG THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …QĐ-BTC ngày    /    /2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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KTXH_CT1.xlsx
KTXH_CT1

		STT		ICODE		INAME		SO_LIEU

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Số liệu

		1		5		Diện tích

				10		Trong đó:

				15		- Đất nông nghiệp

				20		- Đất lâm nghiệp

				25		- Diện tích khu bảo tồn thiên nhiên

				30		- Diện tích rừng tự nhiên

				35		- Diện tích trồng lúa

		2		40		Dân số 

				45		Trong đó:

				50		- Dân số đô thị

				55		- Dân số đồng bằng

				60		- Dân số miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu

				65		- Dân số vùng cao - hải đảo

				70		- Tốc độ tăng dân số 

				75		- Trẻ em dưới 6 tuổi

				80		- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trở xuống

				85		- Dân số sinh sống ở các loại đô thị:

				90		+ Loại đặc biệt

				95		+ Loại I

				100		+ Loại II

				105		+ Loại III

				110		+ Loại IV

				115		+ Loại V

				120		- Dân số là người dân tộc thiểu số

				125		- Dân số nhập cư vãng lai

		3		130		Đơn vị hành chính cấp huyện 

				135		Trong đó:

				140		- Số đô thị loại I (thuộc tỉnh)

				145		- Số đô thị loại II

				150		- Số đô thị loại III

				155		- Số đô thị loại IV

				160		- Số đô thị loại V

				165		- Số huyện đảo không có đơn vị hành chính xã

				170		- Số huyện thuộc Chương trình 30a

				175		- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

		4		180		Đơn vị hành chính cấp xã 

				185		Trong đó:

				190		- Xã biên giới

				195		+ Xã biên giới giáp Lào, Campuchia

				200		+ Xã biên giới giáp Trung Quốc

				205		- Xã đảo

				210		- Số xã thuộc huyện 30a

				215		- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

		5		220		Số đơn vị hành chính mang tính đặc thù 

				225		Trong đó: - cấp tỉnh

				230		                - cấp huyện

		6		235		Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP)

				240		Trong đó:

				245		- Ngành công nghiệp xây dựng

				250		- Ngành nông lâm thủy sản

				255		- Ngành dịch vụ

		7		260		Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành)

				265		- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng

				270		- Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản

				275		- Giá trị ngành dịch vụ

				280		- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng

				285		- Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản

				290		- Tỷ trọng giá trị ngành dịch vụ

		8		295		Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

		9		300		Kim ngạch xuất nhập khẩu

				305		Trong đó:

				310		- Kim ngạch xuất khẩu

				315		- Kim ngạch nhập khẩu

		10		320		Số doanh nghiệp

				325		- Số vốn bình quân/doanh nghiệp

				330		- Số doanh nghiệp nhỏ và vừa

		11		335		Giải quyết việc làm

		12		340		Số lượt khách du lịch

		13		345		Số người nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia

				350		Trong đó:

				355		- Số người nghèo theo tiêu chí thu nhập

				360		- Số người nghèo do thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

				365		- Tỷ lệ nghèo

		14		370		Giáo dục, đào tạo

				375		- Số giáo viên

				380		- Số học sinh

				385		Trong đó:

				390		+ Học sinh Dân tộc nội trú

				395		+ Học sinh bán trú

				400		+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định

				405		- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề công lập do địa phương quản lý

		15		410		Y tế:

				415		- Cơ sở khám chữa bệnh

				420		- Số giường bệnh

				425		Trong đó:

				430		+ Giường bệnh cấp tỉnh

				435		+ Giường bệnh cấp huyện

				440		+ Giường phòng khám khu vực

				445		+ Giường y tế xã phường

				450		- Số đối tượng mua BHYT

				455		+ Trẻ em dưới 6 tuổi

				460		+ Đối tượng bảo trợ xã hội

				465		+ Người thuộc hộ nghèo

				470		+ Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK

				475		+ Người hiến bộ phận cơ thể 

				480		+ Học sinh, sinh viên

				485		+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong

				490		+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

				495		+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

		16		500		Chỉ tiêu bảo đảm xã hội

				505		- Trung tâm bảo trợ xã hội

				510		- Số đối tượng sống tại trung tâm bảo trợ xã hội

				515		- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung 

				520		- Số gia đình bệnh binh

				525		- Số gia đình thương binh

				530		- Số gia đình liệt sỹ 

				535		- Số gia đình có công với đất nước 

				540		- Số gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng

				545		- Số gia đình có anh hùng lực lượng vũ trang

				550		- Số gia đình có người hoạt động kháng chiến

				555		- Số gia đình có người có công giúp đỡ cách mạng

				560		- Người bị nhiễm chất độc màu da cam

				565		- Số hộ gia đình dân tộc thiểu số 

				570		Trong đó: Số hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo

				575		- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội

		17		580		Văn hóa thông tin

				585		- Số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp

				590		- Số đoàn nghệ thuật truyền thống

				595		- Số đội thông tin lưu động 

				600		- Di sản văn hóa thế giới

				605		- Di sản văn hóa cấp quốc gia

		18		610		Phát thanh, truyền hình

				615		Số huyện ở miền núi-vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu có trạm phát lại phát thanh truyền hình

		19		620		Thể dục thể thao

				625		- Số vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia

				630		- Số vận động viên khuyết tật tham gia các giải do Trung ương tổ chức

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu KTXH_CT1 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo dạng chỉ tiêu thuộc TT342

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB28-TT342

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, SOLIEU không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa. 

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột SOLIEU

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Sở tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu kế hoạch, Dữ liệu Ước

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D: Số liệu chi tiết của các chỉ tiêu

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số kế hoạch: Dựa trên số liệu đã lập để nhập dữ liệu vào các chỉ tiêu trên temp 

				* Số Ước: Dựa trên số liệu đã lập để nhập dữ liệu vào các chỉ tiêu trên temp 



&8Bảo mật TCT/ FPT	




image1.png

EMS









KTXH_CT2.xlsx
KTXH_CT2

		STT		ICODE		INAME		SO_LIEU

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Số liệu

		I		5		GDP theo giá hiện hành

				10		Tốc độ tăng trưởng GDP

		II		15		Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

		III		20		Tỷ giá VNĐ/USD

		IV		25		Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

				30		Tỷ lệ so với GDP

		V		35		Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

				40		Tốc độ tăng trưởng

		VI		45		Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

				50		Tốc độ tăng trưởng

		VII		55		Dân số

		VIII		60		Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo

		IX		65		Tổng thu NSNN (1+2+3+4)

				70		Tốc độ tăng thu NSNN (%)

				75		Tỷ lệ thu NSNN so với GDP (%)

				80		Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GDP (%)

		1		85		Thu nội địa

				90		Tốc độ tăng thu (%)

				95		Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

		2		100		Thu từ dầu thô

				105		Tốc độ tăng thu (%)

				110		Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

		3		115		Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

				120		Tốc độ tăng thu (%)

				125		Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

		4		130		Thu viện trợ

				135		Tốc độ tăng thu (%)

				140		Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

		X		145		Tổng chi NSNN (1+2+3+4)

				150		Tốc độ tăng chi (%)

				155		Tỷ lệ chi NSNN so với GDP (%)

				160		Trong đó:

		1		165		Chi đầu tư phát triển

				170		Tốc độ tăng chi (%)

				175		Tỷ trọng trong tổng chi NSNN (%)

		2		180		Chi dự trữ quốc gia

				185		Tốc độ tăng chi (%)

				190		Tỷ trọng trong tổng chi NSNN (%)

		3		195		Chi trả nợ lãi, viện trợ

				200		Tốc độ tăng chi (%)

				205		Tỷ trọng trong tổng chi NSNN (%)

		4		210		Chi thường xuyên

				215		Tốc độ tăng chi (%)

				220		Tỷ trọng trong tổng chi NSNN (%)

		XI		225		Bội chi/Bội thu NSNN

				230		Bội chi NSNN so GDP (%)

		XII		235		Nợ công

				240		Dư nợ

				245		Tỷ lệ so với GDP (%)

				250		Trong đó:

		1		255		Nợ Chính phủ

				260		Dư nợ

				265		Tỷ lệ so với GDP (%)

		2		270		Nợ Chính phủ bảo lãnh

				275		Dư nợ

				280		Tỷ lệ so với GDP (%)

		3		285		Nợ Chính quyền địa phương

				290		Dư nợ

				295		Tỷ lệ so với GDP (%)

		XIII		300		Nợ nước ngoài của quốc gia

				305		Dư nợ

				310		Tỷ lệ so với GDP (%)

		XIV		315		Chi trả nợ trực tiếp của chính phủ

				320		Tỷ lệ so với thu NSNN (%)

		1		325		Chi trả nợ gốc (1+2)

				330		- Tỷ lệ so với tổng nghĩa vụ chi trả nợ gốc (%)

		1.1		335		Chi trả nợ gốc NSTW

				340		- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

				345		- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

		1.2		350		Chi trả nợ gốc NSĐP

				355		- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

				360		- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

		2		365		Trả nợ lãi (từ NSNN)

		XVI		370		Tổng mức vay của NSNN (1+2)

		1		375		Vay để bù đắp bội chi

		2		380		Vay để trả nợ gốc

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu KTXH_CT2 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo dạng chỉ tiêu thuộc NQ343

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB01-NQ343, MB02-NQ343,…

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, SOLIEU không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa. 

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột SOLIEU

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Bộ tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu kế hoạch, Dữ liệu Ước

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D: Số liệu chi tiết của các chỉ tiêu

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số kế hoạch: Dựa trên số liệu đã lập để nhập dữ liệu vào các chỉ tiêu trên temp 

				* Số Ước: Dựa trên số liệu đã lập để nhập dữ liệu vào các chỉ tiêu trên temp 
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THU_CT.xlsx
THU_CT

		STT		ICODE		INAME		TONG_THU		NS_TW		NS_TINH		NS_HUYEN		NS_XA

		STT		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Tổng thu		Thu NS TW		Thu NS cấp tỉnh		Thu NS cấp huyện		Thu NS cấp xã

		A		5		THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

		AA		10		Thu thuế, phí và các khoản thu khác

		I		15		Thu nội địa không kể dầu thô

		1		20		Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

		1.1		25		Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

		1.1.1		30		Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

				35		Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí 

		1.1.2		40		Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

				45		- Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước 

		1.1.3		50		Thuế thu nhập doanh nghiệp 

		1.1.4		55		Thuế tài nguyên

				60		 Tr.đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

		1.2		65		Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

		1.2.1		70		Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

		1.2.2		75		Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

				80		Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

		1.2.3		85		Thuế thu nhập doanh nghiệp 

		1.2.4		90		Thuế tài nguyên

		2		95		Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		2.1		100		Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

				105		Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí 

		2.2		110		Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

				115		Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

		2.3		120		Thuế thu nhập doanh nghiệp

				125		Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí 

		2.4		130		Thu từ khí thiên nhiên

		2.5		135		Thuế tài nguyên

				140		Tr.đó:  - Tài nguyên dầu, khí

		2.6		145		Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

				150		Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí

		3		155		Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

		3.1		160		Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

		3.2		165		Thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

				170		Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

		3.3		175		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		3.4		180		Thuế tài nguyên

		4		185		Thuế thu nhập cá nhân

		5		190		Lệ phí trước bạ

		6		195		Thu phí, lệ phí 

				200		Trong đó:   - Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (trừ dầu thô và khí thiên nhiên)

		6.1		205		Thu phí, lệ phí trung ương

		6.2		210		Thu phí, lệ phí tỉnh

		6.3		215		Thu phí, lệ phí  huyện

		6.4		220		Thu phí, lệ phí xã

		7		225		Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện

				230		Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

				235		Trong đó: - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

		8		240		Các khoản thu về nhà, đất 

		8.1		245		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		8.2		250		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

		8.3		255		Thu tiền thuê đất, mặt nước (không kể khu vực đầu tư NN)

		8.4		260		Thu tiền sử dụng đất 

				265		Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

				270		Trong đó - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

		8.5		275		Thu tiền bán, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

				280		Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

				285		Tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

		9		290		Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

				295		Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

				300		Trong đó: - Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

		9.1		305		Thu tiền sử dụng khu vực biển

				310		Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương

				315		Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

		10		320		Thu khác ngân sách

				325		Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

		10.1		330		Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

		10.2		335		Thu chênh lệch giá trái phiếu

		10.3		340		Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)

		10.4		345		Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)

		10.5		350		Thu hồi các khoản chi năm trước

		10.6		355		Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ

		10.7		360		Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác

		10.7.1		365		Thu từ bán tài sản nhà nước

				370		Trong đó: - Do trung ương quản lý

				375		Trong đó: - Do địa phương quản lý

		10.7.2		380		Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

				385		Trong đó: - Do trung ương quản lý

				390		Trong đó: - Do địa phương quản lý

		10.8		395		Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn của nhà nước

		10.9		400		Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)

		11		405		Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công

		12		410		Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

		12.1		415		Thuế giá trị gia tăng

		12.2		420		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		12.3		425		Thu từ thu nhập sau thuế 

		12.4		430		Thuế tiêu thụ đặc biệt

		12.5		435		Thuế môn bài

		12.6		440		Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định

		13		445		Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN

		13.1		450		Thu hồi vốn, thu cổ tức

		13.2		455		Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

		13.3		460		Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

		II		465		Thu về dầu thô

		1		470		Thu về dầu thô theo hiệp định, hợp đồng

		1.1		475		Thuế tài nguyên

		1.2		480		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		1.3		485		Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam

		1.4		490		Dầu lãi được chia của chính phủ Việt Nam

		1.5		495		Thuế đặc biệt

		1.6		500		Khác (bao gồm thu chênh lệch giá dầu)

		2		505		Thu về Condensate theo hiệp định, hợp dồng.

				506		Trong đó thuế tài nguyên

				507		Trong đó thuế TNDN 

				508		Trong đó lãi và lợi nhuận được chia của chính phủ Việt Nam

		3		510		Phụ thu về dầu và khí

		4		515		Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

		III		520		Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

		1		525		Tổng thu từ hoạt động XNK

		1.1		530		Thuế xuất khẩu

		1.2		535		Thuế nhập khẩu

		1.3		540		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		1.4		545		Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

		1.5		550		Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

		1.6		555		Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu

		1.7		560		Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan Hải quan thực hiện

		1.8		565		Phí, lệ phi hải quan

		1.9		570		Thu khác

		2		575		Hoàn thuế GTGT

		IV		580		Các khoản huy động, đóng góp

		1		585		Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

		2		590		Các khoản huy động đóng góp khác

		V		595		Thu hồi các khoản cho vay của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính 

		1		600		Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách

		2		605		Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

		2.1		610		Thu nợ gốc cho vay

		2.2		615		Thu lãi cho vay

		3		620		Thu từ quỹ dự trữ tài chính

		AAA		625		Thu Viện trợ

		B		630		THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

		I		635		Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

		1		640		Bổ sung cân đối

		2		645		Bổ sung có mục tiêu

		2.1		650		Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

		2.2		655		Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

		II		660		Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

		III		665		Thu hỗ trợ từ địa phương khác

		C		670		THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

		I		675		Thu chuyển nguồn

		D		680		THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

		I		685		Thu kết dư ngân sách

		E		690		CÁC CHỈ TIÊU CHƯA XÁC ĐỊNH

		1		695		Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

		F		700		CÁC CHỈ TIÊU THEO TỶ LỆ

		1		705		Thu NSTW hưởng 100%

		2		710		Thu NSTW hưởng theo tỷ lệ

		3		715		Thu NSĐP hưởng 100% 

		4		720		Thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ 

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu THU_CT là căn cứ để tổng hợp các báo cáo dạng chỉ tiêu cho TT342, NQ343, TT343, NĐ31

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB31-TT342, MB61-TT342, MB16-NQ343, MB97-TT343, …

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột STT, ICODE, INAME, TONG_THU, NS_TW,  NS_TINH, NS_HUYEN, NS_XA không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột:

				 Cột D (Tổng thu), Cột E (Thu NS TW), cột F (Thu NS cấp tỉnh), cột G (Thu NS cấp huyện), cột H (Thu NS cấp xã)

				- Nếu TW bổ sung dữ liệu thì có chỉ thể điền thông tin vào các chỉ tiêu lớn:

				+ A- THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 

				+ AA- Thu thuế, phí và các khoản Thu khác

				+ I - Thu nội địa không kể dầu thô

				+ 1- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước,….

				 Các chỉ tiêu nhỏ hơn “1.1, 1.2,..” có thể không cần bổ sung. 

				- Nếu Địa phương bổ sung dữ liệu thì điền thông tin vào cả các chỉ tiêu chi tiết hơn.

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Bộ tài chính, Sở tài chính và Phòng tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán, Dữ liệu quyết toán, Dữ liệu Ước

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D: Thể hiện số liệu Tổng thu (Cột D=Cột E + Cột F + Cột G + Cột H)

				   Cột E: Thể hiện số thu ngân sách trung ương

				   Cột F: Thể hiện số thu ngân sách cấp tỉnh

				   Cột G: Thể hiện số thu ngân sách cấp huyện

				   Cột H: Thể hiện số thu ngân sách cấp xã

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập để nhập dữ liệu vào các chỉ tiêu trên temp 

				* Số Quyết toán/Ước: Nhập cho các chỉ tiêu trên temp 

				- Các chỉ tiêu cha bằng tổng các chỉ tiêu con: Ví dụ:

				   A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC =  Chỉ tiêu A+ Chỉ tiêu AA

				   AA.I. Thu nội địa không kể dầu thô =  Chỉ tiêu AA.I.1 + Chỉ tiêu AA.I.2 + … + Chỉ tiêu AA.I.13

				   AA.I.1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước = Chỉ tiêu AA.I.1.1.1 + Chỉ tiêu AA.I.1.1.2

				4. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

				- Các chỉ tiêu chi tiết (mức thấp nhất) bằng các chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo B201

				- Chỉ tiêu thu phí, lệ phí trung ương:

				+ Báo cáo niên độ Năm 2017: Chỉ tiêu thu phí, lệ phí trung ương = Chỉ tiêu 8.1 + Chỉ tiêu 1.6 + Chỉ tiêu 2.6 + Chỉ tiêu 3.6 (Cột NSTW trên báo cáo B201)

				+ Báo cáo niên độ Năm 2018: Chỉ tiêu thu phí, lệ phí trung ương = Chỉ tiêu 7.1 (trên báo báo cáo B201)

				   Tương tự các với các chỉ tiêu thu phí, lệ phí tỉnh/huyện/xã

				- Chỉ tiêu Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện/Thu từ hàng hóa nhập khẩu và Chỉ tiêu Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện/Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước:

				+ Báo cáo niên độ Năm 2017: Tách Thu từ hàng hóa nhập khẩu và Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước theo Nội dung kinh tế

				Thu từ hàng hóa nhập khẩu: gồm các giá trị con của các mục 2021-2030, 2041-2045, 4938

				Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước gồm các giá trị con của các mục: 2001-2019,2146, 4939

				+ Báo cáo niên độ Năm 2018: Bằng giá trị của chỉ tiêu tương ứng (Các chỉ tiêu trong đó của mục 5 trên báo cáo B201)

				- Chỉ tiêu Thu tiền sử dụng đất/ Trung ương quản lý và Chỉ tiêu Thu tiền sử dụng đất/ Địa phương quản lý: Tách theo chương

				Thu tiền sử dụng đất trung ương quản lý: gồm các chương 001-399

				Thu tiền sử dụng đất địa phương quản lý: không gồm các chương 001-399

				- Các chỉ tiêu con của Thu khác ngân sách:

				+ Báo cáo niên độ Năm 2017: Bằng các chỉ tiêu tương ứng trên B201 + Chỉ tiêu tương ứng phần Thu tại xã trên B201

				Chỉ tiêu 10.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ = Mục 11.1 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.2 Thu chênh lệch giá trái phiếu = Mục 11.2 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.3 Thu tiền phạt = Mục 11.3 + Mục 10.4 trên báo cáo B201 kết hợp với mục 4250  loại trừ các tiểu mục 4253, 4254, 4264, 4265, 4268, 4272, 4273, 4274, 4275

				Chỉ tiêu 10.4 Thu tịch thu = Mục 11.4 + Mục 10.4 trên báo cáo B201 kết hợp với Tiểu mục 4300  loại trừ các tiểu mục 4302, 4312, 4303,4313,4304

				Chỉ tiêu 10.5 Thu hồi các khoản chi năm trước = Mục 11.5 + Mục 10.3 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.6 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ= Mục 11.6 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.7 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác = Mục 11.7 + Mục 10.2 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.8 Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn của nhà nước = Mục 11.8 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.9 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) = Mục 11.9 loại trừ mục 3650 + Mục 10.5 + Mục 1.9 + Mục 2.8 + Mục 3.7 + Mục 9.2 trên báo cáo B201

				+ Báo cáo niên độ Năm 2018: Bằng các chỉ tiêu tương ứng trên B201

				Chỉ tiêu 10.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ = Mục 11.1 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.2 Thu chênh lệch giá trái phiếu = Mục 11.8 kết hợp với mục 4907 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.3 Thu tiền phạt = Mục 11.2 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.4 Thu tịch thu = Mục 11.3 + trên báo cáo B201 

				Chỉ tiêu 10.5 Thu hồi các khoản chi năm trước = Mục 11.4 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.6 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ= Mục 11.5 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.7 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác = Mục 11.6 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.8 Lãi thu từ các khoản tham gia góp vốn của nhà nước = Mục 11.7 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 10.9 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) = Mục 11.8 loại trừ mục 4907 trên báo cáo B201

				- Các chỉ tiêu con của 13. Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN

				+ Báo cáo niên độ Năm 2017:

				Chỉ tiêu 13.1 Thu hồi vốn, cổ tức = Mục 11.9 kết hợp mục 3650 + Mục 9.6 kết hợp tiểu mục 3652

				Chỉ tiêu 13.2 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước = Mục 1.4 + Mục 2.3 kết hợp mục 1150 + Mục 3.3 kết hợp mục 1150

				Chỉ tiêu 13.3 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước = Mục 1.8 trên báo cáo B201

				+ Báo cáo niên độ Năm 2018:

				Chỉ tiêu 13.1 Thu hồi vốn, cổ tức = Mục 13.1 +  Mục 13.2 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 13.2 Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước = Mục 13.3 + Mục 13.4 trên báo cáo B201

				Chỉ tiêu 13.3 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước = Mục 13.5 trên báo cáo B201

				- Chỉ tiêu II.4. Thu về khí thiên nhiên (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

				Bằng tổng các chỉ tiêu Thu từ khí thiên nhiên của Thu từ kinh tế quốc doanh, khu vực ngoài quốc doanh

				+ Báo cáo niên độ Năm 2017: = Mục 1.7 + Mục 3.6 trên báo cáo B201

				+ Báo cáo niên độ Năm 2018: = Mục 1.1.5 + Mục 1.2.5 + Mục 3.5

				- Các chỉ tiêu thuộc mục E, F: Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo B201 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)
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THU_DB.xlsx
THU_DB

		STT		ICODE		INAME		MA_DB		TEN_DB		TS		KV_DNNN		KV_DTNN		KV_KTNQD		TNCN		BVMT_TN_HHK		BVMT_TN_HHNK		LPTB		LPK		TSDD_NN		TSDD_PNN		TD_TMN		TSDD		SHNN		KTKS		NS_DP/TW		QDCI_THLCS		CTLN		XSKT		DT		GTGT_NK		XK		NK		TTDB_NK		BVMT_NK		TK

		STT		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Mã ĐB		Tên ĐB		Tổng số		Thu nội địa																																				Thu từ dầu thô		Thu từ hoạt động XNK

														Thu từ khu vực DNNN		Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN		Thu từ khu vực kinh tế ngoài QD		Thuế thu nhập cá nhân		Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa trong nước		Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước		Lệ phí trước bạ		Phí,lệ phí khác		Thuế sử dụng đất nông nghiệp		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước		Tiền sử dụng đất		Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN		Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		Thu khác ngân sách địa phương/Trung ương		Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế		Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu		Thuế xuất khẩu		Thuế nhập khẩu		Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu		Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu		Thu khác

		A		5		SỐ THU DO UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

		B		10		SỐ THU DO BỘ TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP TỔ CHỨC THỰC HIỆN (1)

		

		

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu THU_DB là căn cứ để tổng hợp các báo cáo thuộc NQ343, NĐ31

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB30-NQ343, MB31-NQ343, MB20-NĐ31, MB21-NĐ31

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, MA_DB, TEN_DB, KV_DNNN, KV_DTNN,... không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa. Tất cả các dòng địa bàn bổ sung đều phải thêm giá trị mã icode: 

						+ Nếu bổ sung số liệu do UBND tỉnh/thành phố thực hiện thì điền icode 5

						+ Nếu bổ sung số liệu Số do Bột tài chính trực tiếp tổ chức thực hiện thì điền icode 10

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột từ cột D (MA_DB) đến cột AE (TK)

				- Nếu TW có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng tỉnh (Cấp địa bàn là 2, mã địa bàn có các ký tự cuối là “TTT”), các cột có điền bổ sung dữ liệu cho mức lớn

				- Nếu Tỉnh có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng huyện (Cấp địa bàn là 3, mã địa bàn có các ký tự cuối là “HH”), các cột có thể điền bổ sung dữ liệu cho mức chi đến cấp tỉnh

				- Nếu Huyện điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các xã (Cấp địa bàn là 4), điền bổ sung dữ liệu cho mức chi tiết

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Bộ tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán, Dữ liệu Ước

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D: Số thu của Mã địa bàn 

				   Cột E: Tên địa bàn

				   Cột F: Tổng số thu NSNN

				   Cột G: Số thu từ khu vực DNNN

				   Cột H: Số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN

				   Cột I: Số thu từ khu vực kinh tế ngoài QD

				   Cột J: Số thu từ Thuế thu nhập cá nhân

				   Cột K: Số thu từ Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa trong nước

				   Cột L: Số thu từ Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

				   Cột M: Số thu từ Lệ phí trước bạ

				   Cột N: Số thu từ Phí,lệ phí khác

				   Cột O: Số thu từ Thuế sử dụng đất nông nghiệp

				   Cột P: Số thu từ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

				   Cột Q: Số thu từ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

				   Cột R: Số thu từ Tiền sử dụng đất

				   Cột S: Số thu từ Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN

				   Cột T: Số thu từ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

				   Cột U: Số thu từ Thu khác ngân sách địa phương/Trung ương

				   Cột V: Số thu từ Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

				   Cột W: Số thu từ Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

				   Cột X: Số thu từ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

				   Cột Y: Số thu từ Thu từ dầu thô

				   Cột Z: Số thu từ Thu từ hoạt động XNK/Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

				   Cột AA: Số thu từ Thu từ hoạt động XNK/Thuế xuất khẩu

				   Cột AB: Số thu từ Thu từ hoạt động XNK/Thuế nhập khẩu

				   Cột AC: Số thu từ Thu từ hoạt động XNK/Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

				   Cột AD: Số thu từ Thu từ hoạt động XNK/Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

				   Cột AE: Số thu từ Thu từ hoạt động XNK/Thu khác

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập cho các địa bàn để nhập dữ liệu vào các cột trên temp

				* Số Ước: Dựa trên số liệu Ước đã lập cho các địa bàn để nhập dữ liệu vào các cột trên temp
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THU_DB2.xlsx
THU_DB2

		STT		ICODE		INAME		MA_DB		TEN_DB		NSNN_DB		NSDP_PC		NSDP_100%		TLDT_NSDP		CD_NSDP		CCTL		BSMT_NSDP		TCN_NT		KDNT		BT_NSDP		BC_NSDP

		SỐ THỨ TỰ		MÃ CHỈ TIÊU		TÊN CHỈ TIÊU		MÃ ĐỊA BÀN		TÊN ĐỊA BÀN		TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN		THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP		THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 100%		TỶ Lệ ĐIỀU TIẾT PHẦN NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG (%)		SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ CẤP TRÊN CHO NSĐP		SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN CHO NSĐP		THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		THU TỪ KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		BỘI THU NSĐP		BỘI CHI NSĐP

		1		5		Tổng số

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu THU_DB2 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo cho TT343, NQ343, QĐ15

				 Ví dụ mẫu biểu: MB55-TT343, MB70-NQ343, MB05-QD15,…

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, MA_DB, TEN_DB, NSNN_DB, NSDP_PC,... không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa. Tất cả các dòng địa bàn bổ sung đều phải thêm giá trị mã icode 5

				- Giá trị các cột STT điền theo số thứ tự tăng dần

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột từ cột D (MA_DB) đến cột P (BC_NSDP)

				- Nếu TW có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng tỉnh (Cấp địa bàn là 2, mã địa bàn có các ký tự cuối là "TTT”)

				- Nếu Tỉnh có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng tỉnh (Cấp địa bàn là 3, mã địa bàn có các ký tự cuối là “HH”)

				- Nếu Huyện điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các xã (Cấp địa bàn là 4)

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Bộ tài chính, Sở tài chính và Phòng tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán, Dữ liệu Quyết toán

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D:  Mã địa bàn 

				   Cột E: Tên địa bàn

				   Cột F: TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

				   Cột G: THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

				   Cột H: THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 100%

				   Cột I: TỶ Lệ ĐIỀU TIẾT PHẦN NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG (%)

				   Cột J: SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ CẤP TRÊN CHO NSĐP

				   Cột K: SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

				   Cột L: SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN CHO NSĐP

				   Cột M: THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

				   Cột N: THU TỪ KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

				   Cột O: BỘI THU NSĐP

				   Cột P: BỘI CHI NSĐP

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập cho các địa bàn để nhập dữ liệu vào các cột trên temp

				* Số Quyết toán: Nhập giá trị cho các cột trên temp 

				4. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

						- Cột Tổng thu NSNN trên địa bàn= (A.Thu NSNN - A.VII. Tạm thu - A.VIII. Các khoản thu không có trong công thức) + (C.I.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (cột NSĐP)) + (D.I Thu chuyển nguồn) + (E.I Thu kết dư)

						- Cột Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp = A.Thu NSNN - A.VII. Tạm thu - A.VIII. Các khoản thu không có trong công thức trên cột NSĐP

						- Cột Thu NSĐP được hưởng 100%: Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo B201 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)

						- Cột Tỷ lệ điều tiết phần NSĐP được hưởng (%): Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo B201 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)

						- Cột số bổ sung cân đối từ cấp trên cho NSĐP = C.I.1. Số bổ sung cân đối trên cột NSĐP

						- Cột bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo B201 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)

						- Cột số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho NSĐP = C.I.2. Số bổ sung có mục tiêu trên cột NSĐP

						- Cột thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang =D.I Thu chuyển nguồn trên cột NSĐP

						- Cột thu kết dư = E.I Thu kết dư trên cột NSĐP

						- Cột bội thu NSĐP =((A.Thu NSNN - A.VII. Tạm thu - A.VIII. Các khoản thu không có trong công thức) + (C.I.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (cột NSĐP)) + (D.I Thu chuyển nguồn) + (E.I Thu kết dư)) cột NSĐP - (A. Chi NSNN - A.VI. Chi cho vay) cột NSĐP trên B301 

						- Cột bội chi NSĐP =(A. Chi NSNN - A.VI. Chi cho vay) cột NSĐP trên B301 - ((A.Thu NSNN - A.VII. Tạm thu - A.VIII. Các khoản thu không có trong công thức) + (C.I.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (cột NSĐP)) + (D.I Thu chuyển nguồn) + (E.I Thu kết dư)) cột NSĐP
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THU_DB3.xlsx
THU_DB3

		STT		ICODE		INAME		MA_DB		TEN_DB		GTGT		TNDN		TTDB		BVMT		TNCN		TTN		XK_NK		SDD_NN		SDD_PNN		LPTB		LPK		CTLN		TD_TMN		SDD		SHNN		KTKS		TK		TVT

		STT		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Mã địa bàn		Tên địa bàn		Thuế giá trị gia tăng		Thuế thu nhập doanh nghiệp		Thuế TTĐB		Thuế bảo vệ môi trường		Thuế thu nhập cá nhân		Thuế tài nguyên		Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu		Thuế sử dụng đất nông nghiệp		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		Lệ phí trước bạ		Các khoản thu từ phí, lệ phí/Các loại phí, lệ phí khác		Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước		Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước		Thu tiền sử dụng đất		Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN		Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		Thu khác		Thu viện trợ

		1		5		Thu theo sắc thuế

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu THU_DB3 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo cho TT343

				 Ví dụ mẫu biểu: MB54-TT343

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, MA_DB, TEN_DB, GTGT, TNDN,... không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa. Tất cả các dòng địa bàn bổ sung đều phải thêm giá trị mã icode 5

				- Giá trị các cột STT điền theo số thứ tự tăng dần

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột từ cột D (MA_DB) đến cột W (TVT)

				- Nếu Tỉnh có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng huyện (Cấp địa bàn là 3, mã địa bàn có các ký tự cuối là “HH”), các cột có thể điền bổ sung dữ liệu cho mức chi đến cấp tỉnh

				- Nếu Huyện điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các xã (Cấp địa bàn là 4), điền bổ sung dữ liệu cho mức chi tiết

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Sở tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D:  Mã địa bàn 

				   Cột E: Tên địa bàn

				   Cột F: % Thuế GTGT

				   Cột G: % Thuế thu nhập doanh nghiệp

				   Cột H: % Thuế TTĐB

				   Cột I: % Thuế bảo vệ môi trường

				   Cột J: % Thuế thu nhập cá nhân

				   Cột K: % Thuế tài nguyên

				   Cột L: % Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

				   Cột M: % Thuế sử dụng đất nông nghiệp

				   Cột N: % Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

				   Cột O: % Lệ phí trước bạ

				   Cột P: % Các khoản thu từ phí, lệ phí/Các loại phí, lệ phí khác

				   Cột Q: % Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

				   Cột R: % Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

				   Cột S: % Thu tiền sử dụng đất

				   Cột T: % Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN

				   Cột U: % Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

				   Cột V: % Thu khác

				   Cột W: % Thu viện trợ

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập cho các địa bàn để nhập dữ liệu vào các cột trên temp
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VAY_CT_DNO.xlsx
VAY_CT_DNO

		STT		ICODE		INAME		NS_CAPX		NS_CAPDUOI

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Ngân sách cấp X		Ngân sách cấp dưới

		A		5		Nợ công

		1		15		Nợ Chính phủ

		2		25		Nợ Chính phủ bảo lãnh

		3		35		Nợ Chính quyền địa phương

		B		45		Nợ nước ngoài của quốc gia

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu VAY_CT_DNO là căn cứ để tổng hợp các báo cáo cân đối theo TT343

				 Ví dụ mẫu biểu: MB46-TT343, MB81-TT343,…

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, NS_CAPX, NS_CAPDUOI không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột STT, ICODE không được phép sửa

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột từ cột D (NS_CAPX), cột E (NS_CAPDUOI)

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Sở tài chính và Phòng tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán, Dữ liệu quyết toán

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D: Dữ liệu của chính cấp nhập dữ liệu

						- Sở Tài chính nhập: số liệu của ngân sách cấp tỉnh

						- Phòng Tài chính nhập: Số liệu của ngân sách cấp huyện

				   Cột E: Dữ liệu của ngân sách cấp dưới

						- Sở Tài chính nhập: số liệu của ngân sách huyện (cấp huyện và cấp xã)

						- Phòng Tài chính nhập: số liệu của ngân sách xã

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số Dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập để nhập vào các chỉ tiêu trên Temp

				* Số quyết toán: Dựa trên số liệu quyết toán đã lập để nhập vào các chỉ tiêu trên Temp
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VAY_CT_TNO.xlsx
VAY_CT_TNO

		STT		ICODE		INAME		NS_CAPX		NS_CAPDUOI

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Ngân sách cấp X		Ngân sách cấp dưới

		A		5		Tổng mức vay 

		1		10		Vay để bù đắp bội chi

		1.1		15		Vay trong nước

		1.2		20		Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

		2		25		Vay để trả nợ gốc

		1.1		30		Vay trong nước

		1.2		35		Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

		B		40		Tổng chi trả nợ gốc

		1		45		- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

		2		50		- Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

		

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu VAY_CT_TNO là căn cứ để tổng hợp các báo cáo cân đối theo TT343

				 Ví dụ mẫu biểu: MB46-TT343, MB81-TT343,…

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, NS_CAPX, NS_CAPDUOI không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột STT, ICODE không được phép sửa

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột từ cột D (NS_CAPX), cột E (NS_CAPDUOI)

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Bộ tài chính, Sở tài chính và Phòng tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán, Dữ liệu quyết toán, Dữ liệu ước

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D: Dữ liệu của chính cấp nhập dữ liệu

						- Bộ Tài chính nhập: số liệu của ngân sách cấp trung  ương

						- Sở Tài chính nhập: số liệu của ngân sách cấp tỉnh

						- Phòng Tài chính nhập: Số liệu của ngân sách cấp huyện

				   Cột E: Dữ liệu của ngân sách cấp dưới

						- Bộ Tài chính nhập: số liệu của ngân sách địa phương

						- Sở Tài chính nhập: số liệu của ngân sách huyện (cấp huyện và cấp xã)

						- Phòng Tài chính nhập: số liệu của ngân sách xã

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số Dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập để nhập vào các chỉ tiêu trên Temp

				* Số quyết toán/ Số Ước: Nhập giá trị cho các chỉ tiêu trên temp 

				4. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

						- Báo cáo niên độ 2017:

								Chỉ tiêu A.Tổng mức vay = B.Vay của NSNN - B.VI Các khoản thu không có trong công thức - II Vay nước ngoài và cho vay lại - V Tạm vay của NSNN trên báo cáo B201

								Chỉ tiêu A.1 Vay để bù đắp bội chi = I.Vay bù đắp bội chi NSNN (B201)

								Chỉ tiêu A.1.1 Vay trong nước = 1. Vay trong nước bù đắp bội chi NSNN (B201)

								Các chỉ tiêu A.1.2, A.2, A.2.1, A.2.2: Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo B201 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)

								Chỉ tiêu B.Tổng chi trả nợ gốc =  E. Chi trả nợ gốc (B301)

								Các chỉ tiêu B.1, B.2 : Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo BB01 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)

						- Báo cáo niên độ 2018:

								Chỉ tiêu A.Tổng mức vay = B.I. Vay trong nước + B.II. Vay ngoài nước trên báo cáo B201

								Các chỉ tiêu A.1, A.1.1, A.1.2, A.2, A.2.1, A.2.2: Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo B201 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)

								Chỉ tiêu B.Tổng chi trả nợ gốc =  E. Chi trả nợ gốc (B301)

								Các chỉ tiêu B.1, B.2 : Căn cứ vào số liệu tương ứng của các chỉ tiêu để nhập vào (Báo cáo BB01 chưa theo dõi được theo tiêu chí phân loại này nên chưa map được chỉ tiêu  này với báo cáo kho bạc)
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VAY_DB.xlsx
VAY_DB

		STT		ICODE		INAME		MA_DB		TEN_DB		BC_NSDP		CHI_TRANO_GOC		TONG_VAY_TRONGNAM		DUNO_VAY_CUOINAM

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		 Mã địa bàn		 Tên địa bàn		Bội chi NSĐP		Chi trả nợ gốc		Tổng số vay trong năm		Dư nợ vay cuối năm

		1		5		TỔNG SỐ

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu THU_DB2 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo cho NQ343

				 Ví dụ mẫu biểu: MB62-NQ343

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Tên các cột mã STT, ICODE, INAME, MA_DB, TEN_DB, BC_NSDP, CHI_TRANO_GOC... không được phép sửa

				- Giá trị mã của cột ICODE không được phép sửa. Tất cả các dòng địa bàn bổ sung đều phải thêm giá trị mã icode 5

				- Giá trị các cột STT điền theo số thứ tự tăng dần

				- Chỉ thực hiện nhập dữ liệu trên các cột từ cột D (MA_DB) đến cột I (DUNO_VAY_CUOINAM)

				- Nếu TW có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng tỉnh (Cấp địa bàn là 2, mã địa bàn có các ký tự cuối là "TTT”)

				- Nếu Tỉnh có thể chỉ điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các tổng tỉnh (Cấp địa bàn là 3, mã địa bàn có các ký tự cuối là “HH”)

				- Nếu Huyện điền bổ sung dữ liệu: địa bàn là các xã (Cấp địa bàn là 4)

				3. Hướng dẫn lập biểu

				- Đơn vị thực hiện nhập dữ liệu bổ sung: Bộ tài chính

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán, Dữ liệu Quyết toán

				3.1. Về chỉ tiêu cột:

				   Cột D:  Mã địa bàn 

				   Cột E: Tên địa bàn

				   Cột F: Bội chi NSĐP

				   Cột G: Chi trả nợ gốc

				   Cột H: Tổng số vay trong năm

				   Cột I: Dư nợ vay cuối năm

				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				* Số dự toán: Dựa trên số liệu dự toán đã lập cho các địa bàn để nhập vào các cột trên Temp

				* Số Quyết toán: Nhập giá trị cho các cột trên temp

				4. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

						- Cột bội chi NSĐP =(A. Chi NSNN - VI.Chi cho vay) cột NSĐP trên B301 - ((A.Thu NSNN - A.VII. Tạm thu - A.VIII. Các khoản thu không có trong công thức) + (C.I.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (cột NSĐP)) + (D.I Thu chuyển nguồn) + (E.I Thu kết dư)) cột NSĐP

						- Cột chi trả nợ gốc = E.Chi trả nợ gốc cột NSĐP (B301)

						- Cột Tổng số vay trong năm

								+ Báo cáo niên độ 2017:  B.Vay của NSNN - B.VI Các khoản thu không có trong công thức - II Vay nước ngoài và cho vay lại - V Tạm vay của NSNN trên báo cáo B201 cột NSĐP

								+ Báo cáo niên độ 2018: B.I. Vay trong nước + B.II. Vay ngoài nước trên báo cáo B201 cột NSĐP
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CHI_BO.xlsx
CHI_BO

		STT		ICODE		INAME		MA_CNS		MA_CH		TEN_CH		TONG_CHI		TONG_TX		TX_QP		TX_AN		TX_GD		TX_KH		TX_YT		TX_VN		TX_PT		TX_TD		TX_BVMT		TX_KT		TX_GT		TX_NN		TX_KTK		TX_DANG		TX_BD		TX_KHAC		TONG_DT		DT_QP		DT_AN		DT_GD		DT_KH		DT_YT		DT_VN		DT_PT		DT_TD		DT_BVMT		DT_KT		DT_GT		DT_NN		DT_KTK		DT_DANG		DT_BD		DT_LVK		DT_HTV		DT_KHAC		DT_KCTMT		TX_KCTMT		CTMT_DT		CTMT_TX		DTQG		TNL		VT		CHI_KHAC		CCTL		DPNS		CHUYEN_NGUON		BS_QUY

		STT		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Mã cấp ngân sách		Mã Chương		Tên chương		Tổng số chi		CHI THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC LĨNH VỰC																																		CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO CÁC LĨNH VỰC																																						CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)		CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)		CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG				CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA		CHI TRẢ NỢ LÃI		CHI VIỆN TRỢ		CHI KHÁC		CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		CHI CHUYỂN NGUỒN CHO NĂM SAU		CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

																Tổng		CHI QUỐC PHÒNG		CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XH		CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH		CHI VĂN HÓA THÔNG TIN		CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN		CHI THỂ DỤC THỂ THAO		CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG		CHI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ		CHI GIAO THÔNG		CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ		CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI		CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC		Tổng		CHI ĐẦU TƯ XDCB THEO CÁC LĨNH VỰC																																Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công		Chi đầu tư phát triển khác						CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		CHI THƯỜNG XUYÊN

																																																				CHI QUỐC PHÒNG		CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XH		CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH		CHI VĂN HÓA THÔNG TIN		CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN		CHI THỂ DỤC THỂ THAO		CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG		CHI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ		CHI GIAO THÔNG		CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ		CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI		CHI KINH VỰC KHÁC

		I		10		Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương

		II		15		Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác do NSTW đảm bảo,…

		III		20		Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,… thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao

		IV		25		Chi bổ sung có mục tiêu 

		V		30		Chi trả nợ lãi

		VI		35		Dự phòng ngân sách

		VII		40		Chi cải cách tiền lương

		VIII		45		Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

		IX		50		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

		X		55		Chi chuyển nguồn

		

		

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu CHI_BO là căn cứ để tổng hợp các báo cáo dạng chi tiết theo từng đơn vị dự toán cấp một trong các văn bản TT343, NQ343, TT342, NĐ31

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB57-TT342, MB62-TT342, MB50-TT343, …

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Giữ nguyên các dòng tiêu đề (từ dòng 1 đến dòng 4) của template không sửa, xóa nội dung

				- Giá trị trong các cột STT, ICODE, INAME không được sửa

				- Thực hiện nhập liệu số liệu từ cột D đến cột BC

				- Cột Tên chương (cột F) có thể để trống. Khi vào hệ thống sẽ căn cứ từ mã chương để hiển thị tên chương tương ứng

				- Chỉ tiêu có dữ liệu trên nhiều chương thì nhập trên nhiều dòng khác nhau nhưng phải cùng mã chỉ tiêu

				- Các ô số tiền, nếu số tiền bằng 0 để trống hoặc gõ số "0", không được để là "-"

				3. Cấp bổ sung dữ liệu 

				Cấp trung ương: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách trung ương

				Cấp tỉnh: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách cấp tỉnh

				Cấp huyện: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách cấp huyện

				4. Hướng dẫn lập biểu

				Thực hiện nhập các loại dữ liệu sau cho mẫu Temp CHI_BO:

				- Dữ liệu dự toán do Quốc hội hoặc HĐND phê duyệt

				- Dữ liệu quyết toán 

				5. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

				5.1. Số liệu dự toán 

				* Năm 2017: Dựa trên dự toán chi đã lập để nhập liệu

				* Năm 2018

				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Các cột

				Cột G		Cột G (Tổng số chi) = Tổng dự toán giao đầu năm kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399,
519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột H		Cột H (Chi thường xuyên) = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột I 		Cột I Chi quốc phòng = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi quốc phòng kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột J 		Cột J Chi an ninh và trật tự an toàn XH =  Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi trật tự an toàn XH kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột K 		Cột K Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề =  Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột L 		Cột L Chi khoa học và công nghệ = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi khoa học công nghệ kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột M 		Cột M Chi y tế, dân số và gia đình =  Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi y tế, dân số và gia đình kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột N 		Cột N Chi văn hóa thông tin = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi văn hóa thông tin kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột O 		Cột O Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi phát thanh, truyền hình, thông tấn kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột P 		Cột P Chi thể dục thể thao = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi thể dục thể thao kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột Q 		Cột Q Chi bảo vệ môi trường = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi bảo vệ môi trường kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột R 		Cột R Chi hoạt động kinh tế = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột S 		Cột S Chi giao thông =  Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 và với điều kiện  khoản thuộc 220

				Cột T 		Cột T Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 và  điều kiện  khoản thuộc 010

				Cột U 		Cột U Chi các hoạt động kinh tế khác = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 và khoản thuộc 281 - 338 và khác 220,010

				Cột V 		Cột V Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột W 		Cột W Chi bảo đảm xã hội = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi đảm bảo xã hội kết hợp với với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột X 		Cột X Chi thường xuyên khác = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên/chi đầu tư khác kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột Y		Cột H (Chi đầu tư) = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột Z 		Cột Z Chi quốc phòng = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/chi quốc phòng kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AA 		Cột AA Chi an ninh và trật tự an toàn XH = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi an ninh và trật tự an toàn XH kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AB 		Cột AB Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AC 		Cột AC Chi khoa học và công nghệ = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi khoa học và công nghệ kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AD 		Cột AD Chi y tế, dân số và gia đình =  Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi y tế, dân số và gia đình kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AE 		Cột AE Chi văn hóa thông tin = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi văn hóa thông tin kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AF 		Cột AF Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AG 		Cột AG Chi thể dục thể thao = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi thể dục thể thao kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AH 		Cột AH Chi bảo vệ môi trường = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi bảo vệ môi trường kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AI 		Cột AI Chi hoạt động kinh tế = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AJ 		Cột AJ Chi giao thông =  Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và điều kiện  khoản thuộc 220

				Cột AK 		Cột AK Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 và khoản thuộc 010

				Cột AL 		Cột AL Chi các hoạt động kinh tế khác = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi hoạt động kinh tế kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và khác 010,220

				Cột AM 		Cột AM Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AN 		Cột AN Chi bảo đảm xã hội = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi bảo đảm xã hội kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AO 		Cột AO Chi lĩnh vực khác = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi lĩnh vực khác kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AP		Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi ĐT hỗ trợ  vốn cho DN CCSP công ích kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AQ		Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư/Chi đầu tư khác kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 

				Cột AR		 Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột AS		 Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột AT		 Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi đầu tư kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và điều kiện CTMT không thuộc 00000,90000-99999

				Cột AU		 Tổng số liệu Cột AP =Dự toán giao đầu năm chi thường xuyên kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và điều kiện CTMT không thuộc 00000,90000-99999

				Cột AV		 Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi dữ trữ quốc gia kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và

				Cột AW		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi trả lãi nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Cột AX		 Tổng số liệu Cột AP = Dự toán giao đầu năm chi viện trợ kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và

				Cột AY		 Tổng số liệu Cột AP =Dự toán giao đầu năm chi khác kết hợp với điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758  và

				Cột AZ		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi cải cách tiền lương nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Cột BA		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi dự phòng nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Cột BB		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi chuyển nguồn nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Cột BC		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Các chỉ tiêu

				Chỉ tiêu mã 10		chỉ tiêu "10 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương" được tính tương ứng với từng cột và thêm điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184, 402 - 483, 505 - 518, 605 - 715, 800 (riêng chương 800 thêm điều kiện khoản khác 462, 472 , 473)

				Chỉ tiêu mã 15		chỉ tiêu  "15 -Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác do NSTW đảm bảo, .." được tính tương ứng với từng cột và thêm điều kiện chương thuộc 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724 (riêng chương 800 thêm điều kiện khoản thuộc 462, 472 , 473)

				Chỉ tiêu mã 20		chỉ tiêu  "20 -Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,… thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao" được tính tương ứng với từng cột và thêm điều kiện chương thuộc 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Chỉ tiêu mã 25		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi bổ sung có mục tiêu nên căn cứ vào số dự toán đã lập (nếu có) để nhập bổ sung

				Chỉ tiêu mã 30		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi trả lãi nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Chỉ tiêu mã 35,40,45		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi dự phòng nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Chỉ tiêu mã 50		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Chỉ tiêu mã 55		Số dự toán cấp 1 chưa hỗ trợ dự toán chi chuyển nguồn nên căn cứ vào số dự toán đã lập để nhập bổ sung



				5.2 Số liệu quyết toán



				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Các cột

				Cột G		Cột G (Tổng số chi) = tổng các mục sau tương ứng với từng cấp ngân sách:
(1) Mục A (chi ngân sách nhà nước) - A.VI (chi cho vay) trên B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758
(2) Mục B.1.1.2 (Chi bổ sung có mục tiêu) trên B301
(3) Mục A.IV (chi trả nợ lãi) trên B301 kết hợp với điều kiện chương 160,560
(4) Mục A.VII (chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính) trên B301 kết hợp với điều kiện chương 160,560
(5) Mục C (chi chuyển nguồn) trên B301 

				Cột H		Cột H (Tổng chi thường xuyên) = tổng các cột từ I đến X trên Temp

				Cột I - Cột R và từ cột V đến cột X		Tổng số liệu Cột I đến cột R và từ cột V đến cột X = lần lượt số liệu chỉ tiêu III.1.1 đến III.1.13 trên báo cáo B301  kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột S - Cột U		Tổng số liệu Cột S đến cột U được tách từ chỉ tiêu III.1.10 chi hoạt động kinh tế (thuộc chi thường xuyên) trên báo cáo B301  kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758 và điều kiện khoản lần lượt như sau:
+ Cột S: thêm điều kiện khoản thuộc 220
+ Cột T: thêm điều kiện khoản thuộc 010
+ Cột U: thêm điều kiện khoản không thuộc 010,220

				Cột Y		Cột H (Tổng chi đầu tư) = tổng các cột từ Z đến cột AQ trên Temp

				Cột Z - cột AI và từ cột AM đến cột AO		Tổng số liệu Cột Z đến cột AI và từ cột AM đến cột AO = lần lượt số liệu chỉ tiêu A.I.1.1 đến A.I.1.13 trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột AI - Cột AL		Tổng số liệu Cột AI đến Cột AL được tách từ chỉ tiêu A.I.1.10 chi hoạt động kinh tế (thuộc chi đầu tư)  trên báo cáo B301  kết hợp với các điều kiện chương thuộc "001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184, 402 - 483, 505 - 518, 605 - 715", 800 và điều kiện khoản lần lượt như sau:
+ Cột S: thêm điều kiện khoản thuộc 220
+ Cột T: thêm điều kiện khoản thuộc 010
+ Cột U: thêm điều kiện khoản không thuộc 010,220

				Cột AP		Tổng số liệu Cột AP = số liệu chỉ tiêu A.I.2 trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột AQ		Tổng số liệu Cột AP = số liệu chỉ tiêu A.I.3 trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột AR		 Tổng số liệu Cột AP = số liệu cột tổng chi đầu tư (cột 2) trên B304 - số liệu cột chi các CTMT quốc gia/chi đầu tư phát triển (cột 10) trên B304

				Cột AS		 Tổng số liệu Cột AS = số liệu cột chi thường xuyên (cột 6) trên B304 - số liệu cột chi các CTMT quốc gia/chi thường xuyên (cột 11) trên B304

				Cột AT		 Tổng số liệu Cột AT = số liệu cột chi các CTMT quốc gia/chi đầu tư phát triển (cột 10) trên B304

				Cột AU		 Tổng số liệu Cột AU = số liệu cột chi các CTMT quốc gia/chi thường xuyên (cột 11) trên B304

				Cột AV		Tổng số liệu Cột AV = số liệu chỉ tiêu A.II (chi dự trữ quốc gia) trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột AW		Tổng số liệu Cột AW = số liệu chỉ tiêu A.IV (chi trả nợ lãi) trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột AX		Tổng số liệu Cột AX = số liệu chỉ tiêu A.V (chi viện trợ) trên báo cáo B301  kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột AY		Trên báo cáo B301 chưa hỗ trợ tách số liệu chi khác. Vì vậy, căn cứ vào số liệu thực tế thống kê để nhập liệu 

				Cột AZ		Trên báo cáo B301 chưa hỗ trợ tách số liệu chi cải cách tiền lương. Vì vậy, căn cứ vào số liệu thực tế thống kê để nhập liệu 

				Cột BA		Trên báo cáo B301 chưa hỗ trợ tách số liệu chi dự phòng. Vì vậy, căn cứ vào số liệu thực tế thống kê để nhập liệu 

				Cột BB		Tổng số liệu Cột BB = số liệu chỉ tiêu C (chi chuyển nguồn) trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Cột BC		Tổng số liệu Cột BB = số liệu chỉ tiêu A.VII (chi dự trữ tài chính) trên báo cáo B301 kết hợp với các điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184,402 - 483, 505 - 518,605 - 715, 800, 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724, 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Các chỉ tiêu

				Chỉ tiêu mã 10		chỉ tiêu "10 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương" được tính tương ứng với từng cột và thêm điều kiện chương thuộc 001 - 104, 109 - 115, 143, 145, 182, 183, 184, 402 - 483, 505 - 518, 605 - 715, 800 (riêng chương 800 thêm điều kiện khoản khác 462, 472 , 473)

				Chỉ tiêu mã 15		chỉ tiêu  "15 -Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác do NSTW đảm bảo, .." được tính tương ứng với từng cột và thêm điều kiện chương thuộc 107, 185-207,  399, 519 - 539, 716 - 724 (riêng chương 800 thêm điều kiện khoản thuộc 462, 472 , 473)

				Chỉ tiêu mã 20		chỉ tiêu  "20 -Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,… thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao" được tính tương ứng với từng cột và thêm điều kiện chương thuộc 119 - 142, 144, 146, 165 - 179, 552 - 558, 561 - 564, 754-758

				Chỉ tiêu mã 25		chỉ tiêu  "25 -Chi bổ sung có mục tiêu" chỉ có trên cột G (tổng chi) và lấy bằng Mục B.1.1.2 (Chi bổ sung có mục tiêu) trên B301

				Chỉ tiêu mã 30		chỉ tiêu  "30- chi trả lãi" chỉ có trên cột G (tổng chi) và lấy bằng Mục A.IV (chi trả nợ lãi) trên B301 kết hợp với điều kiện chương 160,560

				Chỉ tiêu mã 35,40,45		chỉ tiêu  "35-chi dự phòng", "40-chi cải cách tiền lương", "45-chi tạo nguồn cải cách tiền lương" số liệu chấp hành chưa hỗ trợ tính, vì vậy căn cứ vào số liệu thống kê thực tế để nhập liệu

				Chỉ tiêu mã 50		chỉ tiêu  "50-Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính" chỉ có trên cột G (tổng chi) và lấy bằng Mục A.VII (chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính) trên B301 kết hợp với điều kiện chương 160,560

				Chỉ tiêu mã 55		chỉ tiêu  "55-Chi chuyển nguồn" chỉ có trên cột G (tổng chi) và lấy bằng Mục C (chi chuyển nguồn) trên B301 
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				5		Tổng số		841,000,507,295,932		3,346,694,235,878		0		1,188,797,080,102,780		43,845,336,517,772		60,400,523,299,147		410,426,659,741,470		92,584,143,961,086

		A		10		CHI NSNN		530,097,084,933,864		3,346,694,235,878		0		810,133,682,842,869		28,610,682,177,156		60,016,132,929,632		330,844,270,029,560		92,099,749,263,455

		I		15		Chi đầu tư phát triển		59,152,660,430,087		113,292,043,009		0		327,738,368,611,696		23,082,592,953,123		60,011,367,929,632		80,571,109,339,352		25,750,394,081,448

		1		20		Chi đầu tư cho các dự án		49,762,852,466,533		113,292,043,009		0		320,238,644,970,013		22,980,892,698,319		59,771,407,929,632		79,956,047,270,536		25,667,258,081,448

		1.1		25		Chi quốc phòng		3,310,054,616,778		50,088,686,600		0		3,771,552,478,417		152,885,049,358		583,087,181,076		563,551,451,844		9,830,373,844

		1.2		30		Chi an ninh,trật tự,an toàn xã hội		435,936,721,253		0		0		2,959,498,917,212		3,629,799,963		61,923,061,913		388,434,679,783		10,140,387,830

		1.3		31		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		3,052,550,078,586		1,665,194,000		0		44,950,197,250,435		2,953,956,999,901		5,907,093,319,889		18,700,768,990,425		5,219,699,403,283

		1.3.1		35		Chi sự nghiệp giáo dục		2,565,330,093,815		1,665,194,000		0		42,718,081,652,793		2,923,445,388,319		5,820,105,250,507		18,517,938,297,289		5,217,370,437,283

		1.3.2		40		Chi sự nghiệp đào tạo,dạy nghề		487,219,984,771		0		0		2,232,115,597,642		30,511,611,582		86,988,069,382		182,830,693,136		2,328,966,000

		1.3.3		45		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		1.4		46		Chi y tế, dân số và gia đình		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,485,689,225,931		627,960,953,068		2,163,917,722,120		826,806,198,091		430,112,297,528

		1.4.1		50		Chi sự nghiệp y tế		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,480,704,318,131		627,813,153,068		2,163,769,922,120		824,351,138,091		429,885,342,728

		1.4.2		55		Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		4,984,907,800		147,800,000		147,800,000		2,455,060,000		226,954,800

		1.5		60		Chi sự nghiệp khoa học,công nghệ		1,668,476,460,424		7,296,242,160		0		1,930,399,894,168		3,689,660,000		276,743,930,643		15,287,732,152		0

		1.6		65		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		572,912,765,024		9,307,000		0		10,631,749,047,743		1,449,914,896,005		2,527,863,634,038		4,010,209,595,603		2,038,986,329,905

		1.7		70		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		449,355,396,618		0		0		1,130,897,469,297		17,167,912,478		59,536,191,068		99,545,521,627		32,831,413,496

		1.8		75		Chi sự nghiệp thể dục thể thao		26,379,492,594		0		0		2,158,786,316,472		188,651,776,053		378,248,991,494		614,123,731,323		335,539,520,111

		1.9		80		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		56,149,253,458		0		0		3,682,953,815,703		168,525,248,224		1,992,600,460,714		634,488,143,171		1,432,923,693,800

		1.10		85		Chi các hoạt động kinh tế		33,631,109,604,220		50,424,073,249		0		203,044,855,566,498		16,123,855,775,831		42,420,823,160,476		47,622,428,739,038		12,653,424,118,922

		1.10.1		90		Chi giao thông vận tải		18,237,186,276,101		2,020,632,000		0		108,402,981,578,319		9,284,334,946,391		23,558,648,839,122		22,294,122,386,655		7,855,728,958,186

		1.10.2		95		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		12,843,369,817,448		295,000,000		0		31,377,072,529,610		3,452,697,496,372		10,538,042,521,228		4,622,901,372,612		1,353,318,680,075

		1.10.3		100		Chi các hoạt động kinh tế khác		2,550,553,510,671		48,108,441,249		0		63,264,801,458,569		3,386,823,333,068		8,324,131,800,126		20,705,404,979,771		3,444,376,480,661

		1.11		105		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		1,127,411,000		0		0		7,292,737,127,386		291,998,507,842		861,897,671,376		503,379,637,970		209,598,967,843

		1.12		110		Chi quản lý hành chính,Đảng,đoàn thể		3,744,867,174,356		2,970,529,000		0		20,142,128,268,745		989,377,081,824		2,502,095,179,753		5,446,774,034,707		3,243,816,192,147

		1.13		115		Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		1,057,199,592,006		9,279,037,772		35,577,425,072		530,248,814,802		50,355,382,739

		2		120		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật		9,389,807,963,554		0		0		1,774,632,892,664		200,000,000		0		60,728,981,805		0

		3		125		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		5,725,090,749,019		101,500,254,804		239,960,000,000		554,333,087,011		83,136,000,000

		II		130		Chi dự trữ quốc gia		1,015,325,723,206		0		0		0		0		0		0		0

		III		135		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		140		Chi quốc phòng		120,385,100,215,552		0		0		12,765,208,765,742		7,302,591,551		0		3,242,840,001,594		4,206,567,083,969

		2		145		Chi an ninh và trật tự,an toàn xã hội		73,320,627,085,150		1,592,620,000		0		7,764,470,844,924		262,444,715,490		0		1,334,452,270,652		3,188,809,307,684

		3		146		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		13,847,000,104,886		1,731,186,008,665		0		187,574,759,018,746		809,408,489,656		0		152,195,821,743,399		797,231,465,506

		3.1		150		Chi sự nghiệp giáo dục		6,795,904,811,942		24,195,870,906		0		175,323,612,209,420		215,663,275,125		0		149,604,720,889,583		662,696,082,837

		3.2		155		Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		7,051,095,292,944		1,706,990,137,759		0		12,251,146,809,326		593,745,214,531		0		2,591,100,853,816		134,535,382,669

		3.3		160		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		165		Chi khoa học,công nghệ		9,108,200,675,007		-23,400,000		0		2,686,983,769,553		4,390,441,671		0		57,524,286,842		437,865,000

		5		166		Chi y tế, dân số và gia đình		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		49,792,738,665,905		807,496,663,918		0		11,033,272,983,628		353,126,015,380

		5.1		170		Chi sự nghiệp y tế		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		48,294,302,339,177		544,235,732,718		0		10,512,931,330,525		307,397,568,910

		5.2		175		Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		1,498,436,326,728		263,260,931,200		0		520,341,653,103		45,728,446,470

		6		180		Chi văn hoá thông tin		1,202,429,396,218		23,022,962,776		0		6,291,496,864,873		132,766,576,980		0		1,855,239,946,771		875,309,900,306

		7		185		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		1,392,614,470,226		0		0		2,335,114,128,735		27,366,715,257		0		967,156,479,859		243,905,601,497

		8		190		Chi thể dục thể thao		609,285,574,670		0		0		3,252,255,193,643		16,381,097,620		0		575,793,513,078		191,916,668,048

		9		195		Chi bảo vệ môi trường		427,193,710,102		12,715,561,000		0		11,701,634,306,699		56,862,720,957		0		6,900,176,752,025		509,313,940,661

		10		200		Chi các hoạt động kinh tế		16,160,236,256,401		250,432,651,989		0		55,362,217,151,212		2,097,341,232,833		0		20,267,157,544,115		5,273,644,554,777

		10.1		205		Chi giao thông vận tải		10,871,824,079,015		0		0		13,337,068,924,606		216,608,011,709		0		3,651,207,340,782		1,606,421,835,940

		10.2		210		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		1,803,817,641,887		219,770,988,531		0		21,912,395,755,185		1,573,432,932,161		0		6,950,943,193,055		2,459,694,705,207

		10.3		215		Chi các hoạt động kinh tế khác		3,484,594,535,499		30,661,663,458		0		20,112,752,471,421		307,300,288,963		0		9,665,007,010,278		1,207,528,013,630

		11		220		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,Đảng,đoàn thể		37,272,855,875,790		15,350,566,313		0		98,215,109,322,409		708,806,314,762		0		25,830,264,652,069		44,989,672,227,381

		12		225		Chi đảm bảo xã hội		78,056,555,809,180		188,806,881,259		0		33,094,456,444,232		522,173,772,326		0		22,117,153,141,023		5,261,836,708,661

		13		230		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật		7,851,981,710,077		0		0		7,157,530,685,650		57,756,808,912		0		3,062,618,402,552		348,291,286,455

		IV		235		Chi trả lãi,phí tiền vay		99,641,384,450,748		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		1		240		Trả lãi phí trong nước		92,561,938,003,220		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		2		245		Trả lãi,phí vay ngoài nước		7,079,446,447,528		0		0		0		0		0		0		0

		V		250		Chi viện trợ		1,197,670,332,322		0		0		206,219,020,603		0		0		12,388,258,444		0

		VI		255		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0		0		0		265,000,000,000		0		0		0		0

		VII		260		Các nhiệm vụ chi khác		48,065,098,039		0		0		1,850,188,905,015		17,591,082,100		4,765,000,000		821,300,714,157		109,292,556,682

		VIII		265		Dự phòng		0		0		0		0		0		0		0		0

		IX		270		Chi cải cách tiền lương		0		0		0		0		0		0		0		0

		X		325		Chi chuyển nguồn		0		0		0		0		0		0		0		0

		B		285		CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		310,903,422,362,068		0		0		378,663,397,259,906		15,234,654,340,616		384,390,369,515		79,582,389,711,910		484,394,697,631

		I		290		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		310,903,422,362,068		0		0		374,430,897,992,048		15,203,803,739,343		384,378,685,574		76,654,060,761,124		-2,604,780,000

		1		295		Bổ sung cân đối		196,576,278,000,000		0		0		261,105,865,129,408		59,000,000		0		46,170,331,808,779		-10,000,000

		2		300		Bổ sung có mục tiêu		114,327,144,362,068		0		0		113,325,032,862,640		15,203,744,739,343		384,378,685,574		30,483,728,952,345		-2,594,780,000

		2.1		305		Vốn trong nước		106,512,989,484,527		0		0		113,191,482,350,658		15,129,907,705,343		384,378,685,574		30,460,049,466,484		-2,594,780,000

		2.2		310		Vốn ngoài nước		7,814,154,877,541		0		0		133,550,511,982		73,837,034,000		0		23,679,485,861		0

		II		315		Chi nộp ngân sách cấp trên		0		0		0		4,153,712,217,858		30,850,601,273		11,683,941		2,908,257,752,786		486,999,477,631

		III		320		Chi hỗ trợ các địa phương khác		0		0		0		78,787,050,000		0		0		20,071,198,000		0

		D		330		Các chỉ tiêu độc lập		0		0		0		0		0		0		0		0

		I		335		Chi các chương mục tiêu		0		3,346,694,235,878		0		0		28,593,091,095,056		0		0		0

		1		340		Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		0		275,321,867,102		0		0		17,406,627,519,644		0		0		0

		2		345		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		3,071,372,368,776		0		0		11,186,463,575,412		0		0		0

		II		350		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		355		Lương và phụ cấp		104,863,477,656,241		11,658,460,642		0		182,722,079,704,821		53,608,617,917		0		119,932,734,773,539		19,259,147,110,551

		2		360		Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,...) 		16,854,408,555,508		1,822,667,272		0		32,471,974,809,025		1,014,916,832		0		20,201,177,729,700		3,059,411,792,667

		3		363		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0		0		0		0		0		0		0		0

		III		365		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên		0		0		0		0		0		60,011,367,929,632		0		0

		1		370		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		0		0		0		0		7,914,919,540,601		0		0

		2		375		Chi thực hiện các chế độ, chính sách		0		0		0		0		0		40,070,602,752,784		0		0

		3		380		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		0		0		0		0		0		12,025,845,636,247		0		0

		IV		385		Chi đầu tư theo nguồn vốn		67,577,366,060		0		0		60,269,074,386,432		484,849,323,926		0		19,802,082,168,598		5,264,969,721,436

		1		390		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		67,577,366,060		0		0		39,280,211,038,084		181,068,279,549		0		16,773,594,181,086		5,155,733,437,150

		2		395		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		0		0		0		20,988,863,348,348		303,781,044,377		0		3,028,487,987,512		109,236,284,286
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Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng bộ chỉ tiêu temp CHI_BO2 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo MB68-NQ343 và MB57-NĐ31

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Giữ nguyên các dòng tiêu đề (từ dòng 1 đến dòng 2) của template không sửa, xóa nội dung

				- Giá trị trong các cột STT, ICODE, INAME không được sửa

				- Thực hiện nhập liệu số liệu từ cột D đến cột K

				- Cột Tên chương (cột F) có thể để trống. Khi vào hệ thống sẽ căn cứ từ mã chương để hiển thị tên chương tương ứng

				- Khi nhập liệu thì tất cả các dòng đều phải có mã chỉ tiêu bằng 5

				- Các ô số tiền, nếu số tiền bằng 0 để trống hoặc gõ số "0", không được để là "-"

				3. Cấp bổ sung dữ liệu 

				Cấp trung ương: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách trung ương

				Cấp tỉnh: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách cấp tỉnh

				Cấp huyện: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách cấp huyện

				4. Hướng dẫn lập biểu

				- Loại dữ liệu cần nhập: Dữ liệu dự toán do Quốc hội hoặc HĐND phê duyệt 

				4.1. Số liệu dự toán 

				* Năm 2017: Căn cứ vào dữ liệu dự toán đã lập để nhập bổ sung vào báo cáo CHI_BO2

				* Năm 2018

				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Các cột

				Cột G		Cột G (dự toán đầu năm) = số liệu cột 2 (tổng dự toán) trên báo cáo B102

				Cột H đến cột K		Căn cứ vào số liệu dự toán phát sinh trong năm để lập báo cáo CHI_BO2
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				5		Tổng số		841,000,507,295,932		3,346,694,235,878		0		1,188,797,080,102,780		43,845,336,517,772		60,400,523,299,147		410,426,659,741,470		92,584,143,961,086

		A		10		CHI NSNN		530,097,084,933,864		3,346,694,235,878		0		810,133,682,842,869		28,610,682,177,156		60,016,132,929,632		330,844,270,029,560		92,099,749,263,455

		I		15		Chi đầu tư phát triển		59,152,660,430,087		113,292,043,009		0		327,738,368,611,696		23,082,592,953,123		60,011,367,929,632		80,571,109,339,352		25,750,394,081,448

		1		20		Chi đầu tư cho các dự án		49,762,852,466,533		113,292,043,009		0		320,238,644,970,013		22,980,892,698,319		59,771,407,929,632		79,956,047,270,536		25,667,258,081,448

		1.1		25		Chi quốc phòng		3,310,054,616,778		50,088,686,600		0		3,771,552,478,417		152,885,049,358		583,087,181,076		563,551,451,844		9,830,373,844

		1.2		30		Chi an ninh,trật tự,an toàn xã hội		435,936,721,253		0		0		2,959,498,917,212		3,629,799,963		61,923,061,913		388,434,679,783		10,140,387,830

		1.3		31		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		3,052,550,078,586		1,665,194,000		0		44,950,197,250,435		2,953,956,999,901		5,907,093,319,889		18,700,768,990,425		5,219,699,403,283

		1.3.1		35		Chi sự nghiệp giáo dục		2,565,330,093,815		1,665,194,000		0		42,718,081,652,793		2,923,445,388,319		5,820,105,250,507		18,517,938,297,289		5,217,370,437,283

		1.3.2		40		Chi sự nghiệp đào tạo,dạy nghề		487,219,984,771		0		0		2,232,115,597,642		30,511,611,582		86,988,069,382		182,830,693,136		2,328,966,000

		1.3.3		45		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		1.4		46		Chi y tế, dân số và gia đình		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,485,689,225,931		627,960,953,068		2,163,917,722,120		826,806,198,091		430,112,297,528

		1.4.1		50		Chi sự nghiệp y tế		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,480,704,318,131		627,813,153,068		2,163,769,922,120		824,351,138,091		429,885,342,728

		1.4.2		55		Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		4,984,907,800		147,800,000		147,800,000		2,455,060,000		226,954,800

		1.5		60		Chi sự nghiệp khoa học,công nghệ		1,668,476,460,424		7,296,242,160		0		1,930,399,894,168		3,689,660,000		276,743,930,643		15,287,732,152		0

		1.6		65		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		572,912,765,024		9,307,000		0		10,631,749,047,743		1,449,914,896,005		2,527,863,634,038		4,010,209,595,603		2,038,986,329,905

		1.7		70		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		449,355,396,618		0		0		1,130,897,469,297		17,167,912,478		59,536,191,068		99,545,521,627		32,831,413,496

		1.8		75		Chi sự nghiệp thể dục thể thao		26,379,492,594		0		0		2,158,786,316,472		188,651,776,053		378,248,991,494		614,123,731,323		335,539,520,111

		1.9		80		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		56,149,253,458		0		0		3,682,953,815,703		168,525,248,224		1,992,600,460,714		634,488,143,171		1,432,923,693,800

		1.10		85		Chi các hoạt động kinh tế		33,631,109,604,220		50,424,073,249		0		203,044,855,566,498		16,123,855,775,831		42,420,823,160,476		47,622,428,739,038		12,653,424,118,922

		1.10.1		90		Chi giao thông vận tải		18,237,186,276,101		2,020,632,000		0		108,402,981,578,319		9,284,334,946,391		23,558,648,839,122		22,294,122,386,655		7,855,728,958,186

		1.10.2		95		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		12,843,369,817,448		295,000,000		0		31,377,072,529,610		3,452,697,496,372		10,538,042,521,228		4,622,901,372,612		1,353,318,680,075

		1.10.3		100		Chi các hoạt động kinh tế khác		2,550,553,510,671		48,108,441,249		0		63,264,801,458,569		3,386,823,333,068		8,324,131,800,126		20,705,404,979,771		3,444,376,480,661

		1.11		105		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		1,127,411,000		0		0		7,292,737,127,386		291,998,507,842		861,897,671,376		503,379,637,970		209,598,967,843

		1.12		110		Chi quản lý hành chính,Đảng,đoàn thể		3,744,867,174,356		2,970,529,000		0		20,142,128,268,745		989,377,081,824		2,502,095,179,753		5,446,774,034,707		3,243,816,192,147

		1.13		115		Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		1,057,199,592,006		9,279,037,772		35,577,425,072		530,248,814,802		50,355,382,739

		2		120		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật		9,389,807,963,554		0		0		1,774,632,892,664		200,000,000		0		60,728,981,805		0

		3		125		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		5,725,090,749,019		101,500,254,804		239,960,000,000		554,333,087,011		83,136,000,000

		II		130		Chi dự trữ quốc gia		1,015,325,723,206		0		0		0		0		0		0		0

		III		135		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		140		Chi quốc phòng		120,385,100,215,552		0		0		12,765,208,765,742		7,302,591,551		0		3,242,840,001,594		4,206,567,083,969

		2		145		Chi an ninh và trật tự,an toàn xã hội		73,320,627,085,150		1,592,620,000		0		7,764,470,844,924		262,444,715,490		0		1,334,452,270,652		3,188,809,307,684

		3		146		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		13,847,000,104,886		1,731,186,008,665		0		187,574,759,018,746		809,408,489,656		0		152,195,821,743,399		797,231,465,506

		3.1		150		Chi sự nghiệp giáo dục		6,795,904,811,942		24,195,870,906		0		175,323,612,209,420		215,663,275,125		0		149,604,720,889,583		662,696,082,837

		3.2		155		Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		7,051,095,292,944		1,706,990,137,759		0		12,251,146,809,326		593,745,214,531		0		2,591,100,853,816		134,535,382,669

		3.3		160		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		165		Chi khoa học,công nghệ		9,108,200,675,007		-23,400,000		0		2,686,983,769,553		4,390,441,671		0		57,524,286,842		437,865,000

		5		166		Chi y tế, dân số và gia đình		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		49,792,738,665,905		807,496,663,918		0		11,033,272,983,628		353,126,015,380

		5.1		170		Chi sự nghiệp y tế		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		48,294,302,339,177		544,235,732,718		0		10,512,931,330,525		307,397,568,910

		5.2		175		Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		1,498,436,326,728		263,260,931,200		0		520,341,653,103		45,728,446,470

		6		180		Chi văn hoá thông tin		1,202,429,396,218		23,022,962,776		0		6,291,496,864,873		132,766,576,980		0		1,855,239,946,771		875,309,900,306

		7		185		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		1,392,614,470,226		0		0		2,335,114,128,735		27,366,715,257		0		967,156,479,859		243,905,601,497

		8		190		Chi thể dục thể thao		609,285,574,670		0		0		3,252,255,193,643		16,381,097,620		0		575,793,513,078		191,916,668,048

		9		195		Chi bảo vệ môi trường		427,193,710,102		12,715,561,000		0		11,701,634,306,699		56,862,720,957		0		6,900,176,752,025		509,313,940,661

		10		200		Chi các hoạt động kinh tế		16,160,236,256,401		250,432,651,989		0		55,362,217,151,212		2,097,341,232,833		0		20,267,157,544,115		5,273,644,554,777

		10.1		205		Chi giao thông vận tải		10,871,824,079,015		0		0		13,337,068,924,606		216,608,011,709		0		3,651,207,340,782		1,606,421,835,940

		10.2		210		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		1,803,817,641,887		219,770,988,531		0		21,912,395,755,185		1,573,432,932,161		0		6,950,943,193,055		2,459,694,705,207

		10.3		215		Chi các hoạt động kinh tế khác		3,484,594,535,499		30,661,663,458		0		20,112,752,471,421		307,300,288,963		0		9,665,007,010,278		1,207,528,013,630

		11		220		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,Đảng,đoàn thể		37,272,855,875,790		15,350,566,313		0		98,215,109,322,409		708,806,314,762		0		25,830,264,652,069		44,989,672,227,381

		12		225		Chi đảm bảo xã hội		78,056,555,809,180		188,806,881,259		0		33,094,456,444,232		522,173,772,326		0		22,117,153,141,023		5,261,836,708,661

		13		230		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật		7,851,981,710,077		0		0		7,157,530,685,650		57,756,808,912		0		3,062,618,402,552		348,291,286,455

		IV		235		Chi trả lãi,phí tiền vay		99,641,384,450,748		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		1		240		Trả lãi phí trong nước		92,561,938,003,220		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		2		245		Trả lãi,phí vay ngoài nước		7,079,446,447,528		0		0		0		0		0		0		0

		V		250		Chi viện trợ		1,197,670,332,322		0		0		206,219,020,603		0		0		12,388,258,444		0

		VI		255		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0		0		0		265,000,000,000		0		0		0		0

		VII		260		Các nhiệm vụ chi khác		48,065,098,039		0		0		1,850,188,905,015		17,591,082,100		4,765,000,000		821,300,714,157		109,292,556,682

		VIII		265		Dự phòng		0		0		0		0		0		0		0		0

		IX		270		Chi cải cách tiền lương		0		0		0		0		0		0		0		0

		X		325		Chi chuyển nguồn		0		0		0		0		0		0		0		0

		B		285		CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		310,903,422,362,068		0		0		378,663,397,259,906		15,234,654,340,616		384,390,369,515		79,582,389,711,910		484,394,697,631

		I		290		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		310,903,422,362,068		0		0		374,430,897,992,048		15,203,803,739,343		384,378,685,574		76,654,060,761,124		-2,604,780,000

		1		295		Bổ sung cân đối		196,576,278,000,000		0		0		261,105,865,129,408		59,000,000		0		46,170,331,808,779		-10,000,000

		2		300		Bổ sung có mục tiêu		114,327,144,362,068		0		0		113,325,032,862,640		15,203,744,739,343		384,378,685,574		30,483,728,952,345		-2,594,780,000

		2.1		305		Vốn trong nước		106,512,989,484,527		0		0		113,191,482,350,658		15,129,907,705,343		384,378,685,574		30,460,049,466,484		-2,594,780,000

		2.2		310		Vốn ngoài nước		7,814,154,877,541		0		0		133,550,511,982		73,837,034,000		0		23,679,485,861		0

		II		315		Chi nộp ngân sách cấp trên		0		0		0		4,153,712,217,858		30,850,601,273		11,683,941		2,908,257,752,786		486,999,477,631

		III		320		Chi hỗ trợ các địa phương khác		0		0		0		78,787,050,000		0		0		20,071,198,000		0

		D		330		Các chỉ tiêu độc lập		0		0		0		0		0		0		0		0

		I		335		Chi các chương mục tiêu		0		3,346,694,235,878		0		0		28,593,091,095,056		0		0		0

		1		340		Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		0		275,321,867,102		0		0		17,406,627,519,644		0		0		0

		2		345		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		3,071,372,368,776		0		0		11,186,463,575,412		0		0		0

		II		350		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		355		Lương và phụ cấp		104,863,477,656,241		11,658,460,642		0		182,722,079,704,821		53,608,617,917		0		119,932,734,773,539		19,259,147,110,551

		2		360		Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,...) 		16,854,408,555,508		1,822,667,272		0		32,471,974,809,025		1,014,916,832		0		20,201,177,729,700		3,059,411,792,667

		3		363		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0		0		0		0		0		0		0		0

		III		365		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên		0		0		0		0		0		60,011,367,929,632		0		0

		1		370		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		0		0		0		0		7,914,919,540,601		0		0

		2		375		Chi thực hiện các chế độ, chính sách		0		0		0		0		0		40,070,602,752,784		0		0

		3		380		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		0		0		0		0		0		12,025,845,636,247		0		0

		IV		385		Chi đầu tư theo nguồn vốn		67,577,366,060		0		0		60,269,074,386,432		484,849,323,926		0		19,802,082,168,598		5,264,969,721,436

		1		390		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		67,577,366,060		0		0		39,280,211,038,084		181,068,279,549		0		16,773,594,181,086		5,155,733,437,150

		2		395		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		0		0		0		20,988,863,348,348		303,781,044,377		0		3,028,487,987,512		109,236,284,286

		

		








CHI_CT.xlsx
CHI_CT

		STT		ICODE		INAME		TONG_CHI1		CHI_CTMT1		CHI_BS1		TONG_CHI2		CHI_CTMT2		CHI_BS2		TONG_CHI3		TONG_CHI4

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Chỉ tiêu		NS cấp X - Tổng chi		NS cấp X - Trong đó: Chi cho CTMT		NS cấp X - Trong đó: Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu		NS cấp dưới - Tổng chi		NS cấp dưới - Trong đó: Chi cho CTMT		NS cấp dưới - Trong đó: Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu		NS Huyện - Tổng chi		NS Xã - Tổng chi



				5		Tổng số

		A		10		CHI NSNN

		I		15		Chi đầu tư phát triển

		1		20		Chi đầu tư cho các dự án

		1.1		25		Chi quốc phòng

		1.2		30		Chi an ninh,trật tự,an toàn xã hội

		1.3		31		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

		1.3.1		35		Chi sự nghiệp giáo dục

		1.3.2		40		Chi sự nghiệp đào tạo,dạy nghề

		1.3.3		45		Chi đào tạo lại

		1.4		46		Chi y tế, dân số và gia đình

		1.4.1		50		Chi sự nghiệp y tế

		1.4.2		55		Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình

		1.5		60		Chi sự nghiệp khoa học,công nghệ

		1.6		65		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

		1.7		70		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn

		1.8		75		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		1.9		80		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

		1.10		85		Chi các hoạt động kinh tế

		1.10.1		90		Chi giao thông vận tải

		1.10.2		95		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản

		1.10.3		100		Chi các hoạt động kinh tế khác

		1.11		105		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

		1.12		110		Chi quản lý hành chính,Đảng,đoàn thể

		1.13		115		Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật

		2		120		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

		3		125		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật

		II		130		Chi dự trữ quốc gia

		III		135		Chi thường xuyên

		1		140		Chi quốc phòng

		2		145		Chi an ninh và trật tự,an toàn xã hội

		3		146		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

		3.1		150		Chi sự nghiệp giáo dục

		3.2		155		Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

		3.3		160		Chi đào tạo lại

		4		165		Chi khoa học,công nghệ

		5		166		Chi y tế, dân số và gia đình

		5.1		170		Chi sự nghiệp y tế

		5.2		175		Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình

		6		180		Chi văn hoá thông tin

		7		185		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn

		8		190		Chi thể dục thể thao

		9		195		Chi bảo vệ môi trường

		10		200		Chi các hoạt động kinh tế

		10.1		205		Chi giao thông vận tải

		10.2		210		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản

		10.3		215		Chi các hoạt động kinh tế khác

		11		220		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,Đảng,đoàn thể

		12		225		Chi đảm bảo xã hội

		13		230		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

		IV		235		Chi trả lãi,phí tiền vay

		1		240		Trả lãi phí trong nước

		2		245		Trả lãi,phí vay ngoài nước

		V		250		Chi viện trợ

		VI		255		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

		VII		260		Các nhiệm vụ chi khác

		VIII		265		Dự phòng

		IX		270		Chi cải cách tiền lương

		X		325		Chi chuyển nguồn

		B		285		CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

		I		290		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

		1		295		Bổ sung cân đối

		2		300		Bổ sung có mục tiêu

		2.1		305		Vốn trong nước

		2.2		310		Vốn ngoài nước

		II		315		Chi nộp ngân sách cấp trên

		III		320		Chi hỗ trợ các địa phương khác

		D		330		Các chỉ tiêu độc lập

		I		335		Chi các chương mục tiêu

		1		340		Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

		2		345		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

		II		350		Chi thường xuyên

		1		355		Lương và phụ cấp

		2		360		Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,...) 

		3		363		Chi trợ giá mặt hàng chính sách

		III		365		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên

		1		370		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

		2		375		Chi thực hiện các chế độ, chính sách

		3		380		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

		IV		385		Chi đầu tư theo nguồn vốn

		1		390		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

		2		395		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

		

		





Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu CHI_CT là căn cứ để tổng hợp các báo cáo dạng chỉ tiêu cho TT343, NQ343, TT342, NĐ31

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB57-TT342, MB62-TT342, MB50-TT343, …

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Giữ nguyên các dòng theo template không sửa, xóa nội dung

				- Tên các cột STT, ICODE, INAME, TONG_CHI1, CHI_CTMT1, CHI_BS1,TONG_CHI2, CHI_CTMT2, CHI_BS2, TONG_CHI3, TONG_CHI4 không được phép sửa

				- Thực hiện nhập dữ liệu các cột từ cột D đến cột K

				- Các ô số tiền, nếu số tiền bằng 0 để trống hoặc gõ số "0", không được để là "-"

				3. Hướng dẫn lập biểu

				3.1 Về các cột

				Quy tắc cấp bổ sung dữ liệu

						- Cấp trung ương bổ sung dữ liệu cho ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương và cấp nhập là 1

						- Cấp tỉnh bổ sung cho ngân sách tỉnh và ngân sách cấp tỉnh và cấp nhập là 2

						- Cấp huyện bổ sung cho ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện và cấp nhập là 3

				Cột 		Nội dung

				Cột D		Tổng chi ngân sách của chính cấp nhập dữ liệu. 
- Bộ Tài chính nhập: là chi ngân sách cấp trung  ương
- Sở Tài chính nhập: là chi ngân sách cấp tỉnh
- Phòng Tài chính nhập: là chi ngân sách cấp huyện

				Cột E		Chi ngân sách cho chương trình mục tiêu của chính cấp nhập dữ liệu

				Cột F		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của chính cấp nhập dữ liệu

				Cột G		Tổng chi ngân sách của ngân sách cấp dưới
- Bộ Tài chính nhập: là chi ngân sách địa phương
- Sở Tài chính nhập: là chi ngân sách huyện (cấp huyện và cấp xã)
- Phòng Tài chính nhập: là chi ngân sách xã

				Cột H		Chi ngân sách cho chương trình mục tiêu của ngân sách cấp dưới

				Cột I		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp dưới

				Cột J		Tổng chi ngân sách của ngân sách cấp huyện (cột này được dùng trong trường hợp cấp nhập là Sở Tài chính và có đơn vị có quản lý chi tiết được ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

				Cột K		Tổng chi ngân sách của ngân sách cấp xã (cột này được dùng trong trường hợp cấp nhập là Sở Tài chính và có đơn vị có quản lý chi tiết được ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)



				3.2 Về chỉ tiêu hàng:

				- Các chỉ tiêu cha bằng tổng chỉ tiêu con. Ví dụ:

						Chỉ tiêu A = I + II +III+ IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X

				4. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

				* Số dự toán:

				- Số liệu Dự toán trên báo cáo Temp CHI_CT tương thích với số liệu trên báo cáo B101A và B101B

				- Dự toán chi đầu tư cho các dự án chỉ có số tổng bằng số liệu chỉ tiêu này trên báo cáo B101A và B101B. Số liệu chi tiết cho 13 lĩnh vực trên báo cáo chấp hành không hỗ trợ chi tiết. 

				- Các chỉ tiêu sau: Chi sự nghiệp giáo dục, Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề, Chi đào tạo lại dựa vào số liệu dự toán đã có để nhập bổ sung

				- Các chỉ tiêu chi độc lập: trên báo cáo B101A và B101B chưa hỗ trợ, nên dựa vào số liệu dự toán đã có để nhập bổ sung

						Lưu ý: 

						Cấp nhận là cấp trung ương thì thực hiện đối chiếu với báo cáo B101A

						Cấp nhận là cấp địa phương (Tỉnh, huyện)  thì thực hiện đối chiếu với báo cáo B101B

				* Số Quyết toán/số Ước: Số liệu trên báo cáo Temp CHI_CT tương thích với số liệu trên báo cáo B301 nhưng có một số lưu ý sau:

				- Số liệu trên báo có CHI_CT không bao gồm khoản không có trong công thức và số tạm chi

				- Chỉ tiêu "Chi sự nghiệp giáo dục" thuộc chi thường xuyên được tách từ chỉ tiêu III.3: Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề kèm theo điều kiện khoản (tương tự với chỉ tiêu này thuộc chi đầu tư)

						+ Năm 2017: lấy các khoản thuộc '491-497'

						+ Năm 2018: lấy các khoản thuộc '071-082'

				- Chỉ tiêu "Chi sự nghiệp dào tạo dạy nghề" thuộc chi thường xuyên được tách từ chỉ tiêu III.3: Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề kèm theo điều kiện khoản (tương tự với chỉ tiêu này thuộc chi đầu tư)

						+ Năm 2017: lấy các khoản thuộc 498,501,502,503,505,506

						+ Năm 2018: lấy các khoản thuộc '083-098'

				- Chỉ tiêu "Chi đào tạo lại" thuộc chi thường xuyên được tách từ chỉ tiêu III.3: Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề kèm theo điều kiện khoản (tương tự với chỉ tiêu này thuộc chi đầu tư)

						+ Năm 2017: lấy khoản thuộc 504

						+ Năm 2018: không có số liệu chỉ tiêu này

				- Chỉ tiêu "Dự phòng", "Chi cải cách tiền lương","Chi trợ giá mặt hàng chính sách" trên báo cáo B301 chưa có vì vậy căn cứ vào nội dung của từng chỉ tiêu để nhập số liệu tương ứng.

				- Chỉ tiêu "Chi các chương trình mục tiêu quốc gia" lấy bằng "III- Chi thường xuyên" và "I-Chi đầu tư phát triển" trên B301 kết hợp với điều kiện CTMT bằng 0001P, 0039P

				- Chỉ tiêu "Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ" lấy bằng "III- Chi thường xuyên" và "I-Chi đầu tư phát triển" trên B301 kết hợp với điều kiện CTMT khác 00000,90000-99999,0001P,0039P

				- Chỉ tiêu "Lương và phụ cấp" lấy bằng chi "III- Chi thường xuyên" trên B301 kết hợp với điều kiện mục 6000, 6100

				- Chỉ tiêu "Các khoản đóng góp theo lương" lấy bằng chi "III- Chi thường xuyên" trên B301 kết hợp với điều kiện mục 6300

				- Chỉ tiêu "Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên" trên báo cáo B301 chưa có vì vậy căn cứ vào nội dung của từng chỉ tiêu để nhập số liệu tương ứng.

						+ Năm 2017:  trên báo cáo B301 chưa có vì vậy căn cứ vào nội dung của từng chỉ tiêu để nhập số liệu tương ứng.

						+ Năm 2018:  lấy bằng "III- Chi thường xuyên" và "I-Chi đầu tư phát triển" trên B301 kết hợp với điều kiện nguồn bằng '43'

						+ Chỉ tiêu "Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ"  được tách từ chỉ tiêu "Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên" thêm điều kiện CTMT không thuộc 0001P,0039P,00000,90000-99999

						+ Chỉ tiêu "Chi thực hiện các chế độ, chính sách"  được tách từ chỉ tiêu "Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên" thêm điều kiện CTMT  thuộc 00000,90000-99999

						+ Chỉ tiêu "Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia"  được tách từ chỉ tiêu "Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên" thêm điều kiện CTMT thuộc 0001P, 0039P

				- Chỉ tiêu "Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT" lấy bằng "I-Chi đầu tư phát triển" trên B301 kết hợp với điều kiện nguồn bằng '44'

				- Chỉ tiêu "Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất" lấy bằng "I-Chi đầu tư phát triển" trên B301 kết hợp với điều kiện nguồn bằng '45'
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				5		Tổng số		841,000,507,295,932		3,346,694,235,878		0		1,188,797,080,102,780		43,845,336,517,772		60,400,523,299,147		410,426,659,741,470		92,584,143,961,086

		A		10		CHI NSNN		530,097,084,933,864		3,346,694,235,878		0		810,133,682,842,869		28,610,682,177,156		60,016,132,929,632		330,844,270,029,560		92,099,749,263,455

		I		15		Chi đầu tư phát triển		59,152,660,430,087		113,292,043,009		0		327,738,368,611,696		23,082,592,953,123		60,011,367,929,632		80,571,109,339,352		25,750,394,081,448

		1		20		Chi đầu tư cho các dự án		49,762,852,466,533		113,292,043,009		0		320,238,644,970,013		22,980,892,698,319		59,771,407,929,632		79,956,047,270,536		25,667,258,081,448

		1.1		25		Chi quốc phòng		3,310,054,616,778		50,088,686,600		0		3,771,552,478,417		152,885,049,358		583,087,181,076		563,551,451,844		9,830,373,844

		1.2		30		Chi an ninh,trật tự,an toàn xã hội		435,936,721,253		0		0		2,959,498,917,212		3,629,799,963		61,923,061,913		388,434,679,783		10,140,387,830

		1.3		31		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		3,052,550,078,586		1,665,194,000		0		44,950,197,250,435		2,953,956,999,901		5,907,093,319,889		18,700,768,990,425		5,219,699,403,283

		1.3.1		35		Chi sự nghiệp giáo dục		2,565,330,093,815		1,665,194,000		0		42,718,081,652,793		2,923,445,388,319		5,820,105,250,507		18,517,938,297,289		5,217,370,437,283

		1.3.2		40		Chi sự nghiệp đào tạo,dạy nghề		487,219,984,771		0		0		2,232,115,597,642		30,511,611,582		86,988,069,382		182,830,693,136		2,328,966,000

		1.3.3		45		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		1.4		46		Chi y tế, dân số và gia đình		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,485,689,225,931		627,960,953,068		2,163,917,722,120		826,806,198,091		430,112,297,528

		1.4.1		50		Chi sự nghiệp y tế		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,480,704,318,131		627,813,153,068		2,163,769,922,120		824,351,138,091		429,885,342,728

		1.4.2		55		Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		4,984,907,800		147,800,000		147,800,000		2,455,060,000		226,954,800

		1.5		60		Chi sự nghiệp khoa học,công nghệ		1,668,476,460,424		7,296,242,160		0		1,930,399,894,168		3,689,660,000		276,743,930,643		15,287,732,152		0

		1.6		65		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		572,912,765,024		9,307,000		0		10,631,749,047,743		1,449,914,896,005		2,527,863,634,038		4,010,209,595,603		2,038,986,329,905

		1.7		70		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		449,355,396,618		0		0		1,130,897,469,297		17,167,912,478		59,536,191,068		99,545,521,627		32,831,413,496

		1.8		75		Chi sự nghiệp thể dục thể thao		26,379,492,594		0		0		2,158,786,316,472		188,651,776,053		378,248,991,494		614,123,731,323		335,539,520,111

		1.9		80		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		56,149,253,458		0		0		3,682,953,815,703		168,525,248,224		1,992,600,460,714		634,488,143,171		1,432,923,693,800

		1.10		85		Chi các hoạt động kinh tế		33,631,109,604,220		50,424,073,249		0		203,044,855,566,498		16,123,855,775,831		42,420,823,160,476		47,622,428,739,038		12,653,424,118,922

		1.10.1		90		Chi giao thông vận tải		18,237,186,276,101		2,020,632,000		0		108,402,981,578,319		9,284,334,946,391		23,558,648,839,122		22,294,122,386,655		7,855,728,958,186

		1.10.2		95		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		12,843,369,817,448		295,000,000		0		31,377,072,529,610		3,452,697,496,372		10,538,042,521,228		4,622,901,372,612		1,353,318,680,075

		1.10.3		100		Chi các hoạt động kinh tế khác		2,550,553,510,671		48,108,441,249		0		63,264,801,458,569		3,386,823,333,068		8,324,131,800,126		20,705,404,979,771		3,444,376,480,661

		1.11		105		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		1,127,411,000		0		0		7,292,737,127,386		291,998,507,842		861,897,671,376		503,379,637,970		209,598,967,843

		1.12		110		Chi quản lý hành chính,Đảng,đoàn thể		3,744,867,174,356		2,970,529,000		0		20,142,128,268,745		989,377,081,824		2,502,095,179,753		5,446,774,034,707		3,243,816,192,147

		1.13		115		Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		1,057,199,592,006		9,279,037,772		35,577,425,072		530,248,814,802		50,355,382,739

		2		120		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật		9,389,807,963,554		0		0		1,774,632,892,664		200,000,000		0		60,728,981,805		0

		3		125		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		5,725,090,749,019		101,500,254,804		239,960,000,000		554,333,087,011		83,136,000,000

		II		130		Chi dự trữ quốc gia		1,015,325,723,206		0		0		0		0		0		0		0

		III		135		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		140		Chi quốc phòng		120,385,100,215,552		0		0		12,765,208,765,742		7,302,591,551		0		3,242,840,001,594		4,206,567,083,969

		2		145		Chi an ninh và trật tự,an toàn xã hội		73,320,627,085,150		1,592,620,000		0		7,764,470,844,924		262,444,715,490		0		1,334,452,270,652		3,188,809,307,684

		3		146		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		13,847,000,104,886		1,731,186,008,665		0		187,574,759,018,746		809,408,489,656		0		152,195,821,743,399		797,231,465,506

		3.1		150		Chi sự nghiệp giáo dục		6,795,904,811,942		24,195,870,906		0		175,323,612,209,420		215,663,275,125		0		149,604,720,889,583		662,696,082,837

		3.2		155		Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		7,051,095,292,944		1,706,990,137,759		0		12,251,146,809,326		593,745,214,531		0		2,591,100,853,816		134,535,382,669

		3.3		160		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		165		Chi khoa học,công nghệ		9,108,200,675,007		-23,400,000		0		2,686,983,769,553		4,390,441,671		0		57,524,286,842		437,865,000

		5		166		Chi y tế, dân số và gia đình		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		49,792,738,665,905		807,496,663,918		0		11,033,272,983,628		353,126,015,380

		5.1		170		Chi sự nghiệp y tế		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		48,294,302,339,177		544,235,732,718		0		10,512,931,330,525		307,397,568,910

		5.2		175		Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		1,498,436,326,728		263,260,931,200		0		520,341,653,103		45,728,446,470

		6		180		Chi văn hoá thông tin		1,202,429,396,218		23,022,962,776		0		6,291,496,864,873		132,766,576,980		0		1,855,239,946,771		875,309,900,306

		7		185		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		1,392,614,470,226		0		0		2,335,114,128,735		27,366,715,257		0		967,156,479,859		243,905,601,497

		8		190		Chi thể dục thể thao		609,285,574,670		0		0		3,252,255,193,643		16,381,097,620		0		575,793,513,078		191,916,668,048

		9		195		Chi bảo vệ môi trường		427,193,710,102		12,715,561,000		0		11,701,634,306,699		56,862,720,957		0		6,900,176,752,025		509,313,940,661

		10		200		Chi các hoạt động kinh tế		16,160,236,256,401		250,432,651,989		0		55,362,217,151,212		2,097,341,232,833		0		20,267,157,544,115		5,273,644,554,777

		10.1		205		Chi giao thông vận tải		10,871,824,079,015		0		0		13,337,068,924,606		216,608,011,709		0		3,651,207,340,782		1,606,421,835,940

		10.2		210		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		1,803,817,641,887		219,770,988,531		0		21,912,395,755,185		1,573,432,932,161		0		6,950,943,193,055		2,459,694,705,207

		10.3		215		Chi các hoạt động kinh tế khác		3,484,594,535,499		30,661,663,458		0		20,112,752,471,421		307,300,288,963		0		9,665,007,010,278		1,207,528,013,630

		11		220		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,Đảng,đoàn thể		37,272,855,875,790		15,350,566,313		0		98,215,109,322,409		708,806,314,762		0		25,830,264,652,069		44,989,672,227,381

		12		225		Chi đảm bảo xã hội		78,056,555,809,180		188,806,881,259		0		33,094,456,444,232		522,173,772,326		0		22,117,153,141,023		5,261,836,708,661

		13		230		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật		7,851,981,710,077		0		0		7,157,530,685,650		57,756,808,912		0		3,062,618,402,552		348,291,286,455

		IV		235		Chi trả lãi,phí tiền vay		99,641,384,450,748		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		1		240		Trả lãi phí trong nước		92,561,938,003,220		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		2		245		Trả lãi,phí vay ngoài nước		7,079,446,447,528		0		0		0		0		0		0		0

		V		250		Chi viện trợ		1,197,670,332,322		0		0		206,219,020,603		0		0		12,388,258,444		0

		VI		255		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0		0		0		265,000,000,000		0		0		0		0

		VII		260		Các nhiệm vụ chi khác		48,065,098,039		0		0		1,850,188,905,015		17,591,082,100		4,765,000,000		821,300,714,157		109,292,556,682

		VIII		265		Dự phòng		0		0		0		0		0		0		0		0

		IX		270		Chi cải cách tiền lương		0		0		0		0		0		0		0		0

		X		325		Chi chuyển nguồn		0		0		0		0		0		0		0		0

		B		285		CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		310,903,422,362,068		0		0		378,663,397,259,906		15,234,654,340,616		384,390,369,515		79,582,389,711,910		484,394,697,631

		I		290		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		310,903,422,362,068		0		0		374,430,897,992,048		15,203,803,739,343		384,378,685,574		76,654,060,761,124		-2,604,780,000

		1		295		Bổ sung cân đối		196,576,278,000,000		0		0		261,105,865,129,408		59,000,000		0		46,170,331,808,779		-10,000,000

		2		300		Bổ sung có mục tiêu		114,327,144,362,068		0		0		113,325,032,862,640		15,203,744,739,343		384,378,685,574		30,483,728,952,345		-2,594,780,000

		2.1		305		Vốn trong nước		106,512,989,484,527		0		0		113,191,482,350,658		15,129,907,705,343		384,378,685,574		30,460,049,466,484		-2,594,780,000

		2.2		310		Vốn ngoài nước		7,814,154,877,541		0		0		133,550,511,982		73,837,034,000		0		23,679,485,861		0

		II		315		Chi nộp ngân sách cấp trên		0		0		0		4,153,712,217,858		30,850,601,273		11,683,941		2,908,257,752,786		486,999,477,631

		III		320		Chi hỗ trợ các địa phương khác		0		0		0		78,787,050,000		0		0		20,071,198,000		0

		D		330		Các chỉ tiêu độc lập		0		0		0		0		0		0		0		0

		I		335		Chi các chương mục tiêu		0		3,346,694,235,878		0		0		28,593,091,095,056		0		0		0

		1		340		Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		0		275,321,867,102		0		0		17,406,627,519,644		0		0		0

		2		345		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		3,071,372,368,776		0		0		11,186,463,575,412		0		0		0

		II		350		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		355		Lương và phụ cấp		104,863,477,656,241		11,658,460,642		0		182,722,079,704,821		53,608,617,917		0		119,932,734,773,539		19,259,147,110,551

		2		360		Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,...) 		16,854,408,555,508		1,822,667,272		0		32,471,974,809,025		1,014,916,832		0		20,201,177,729,700		3,059,411,792,667

		3		363		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0		0		0		0		0		0		0		0

		III		365		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên		0		0		0		0		0		60,011,367,929,632		0		0

		1		370		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		0		0		0		0		7,914,919,540,601		0		0

		2		375		Chi thực hiện các chế độ, chính sách		0		0		0		0		0		40,070,602,752,784		0		0

		3		380		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		0		0		0		0		0		12,025,845,636,247		0		0

		IV		385		Chi đầu tư theo nguồn vốn		67,577,366,060		0		0		60,269,074,386,432		484,849,323,926		0		19,802,082,168,598		5,264,969,721,436

		1		390		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		67,577,366,060		0		0		39,280,211,038,084		181,068,279,549		0		16,773,594,181,086		5,155,733,437,150

		2		395		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		0		0		0		20,988,863,348,348		303,781,044,377		0		3,028,487,987,512		109,236,284,286

		

		








CHI_CTMT2.xlsx
CHI_CTMT2

		STT		ICODE		INAME		MA_CNS		MA_CH		TEN_CH		MA_CTMT		TEN_CTMT		MA_DB		TEN_DB		MA_QHNS		TEN_QHNS		TONG_SO		TONGSO_DTPT		DTPT_VTN		DTPT_VNN		TONGSO_KPSN		KPSN_VTN		KPSN_VNN

		STT		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Mã CNS		Mã chương		Tên chương		Mã CTMT		Tên CTMT		Mã địa bàn		Tên địa bàn		Mã QHNS		Tên QHNS		Tổng số		Tổng số/Đầu tư phát triển		Đầu tư phát triển				Tổng số/Kinh phí sự nghiệp		Kinh phí sự nghiệp

																														Vốn trong nước		Vốn ngoài nước				Vốn trong nước		Vốn ngoài nước

				5		Tổng số





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu CHI_CTMT2 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo theo NQ 343, TT343. Ví dụ các biểu mẫu sau: MB74-NQ343, MB68-TT343, MB102-TT343

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Giữ nguyên các dòng tiêu đề (từ dòng 1 đến dòng 3) của template không sửa, xóa nội dung

				- Giá trị trong các cột STT, ICODE, INAME không được sửa

				- Thực hiện nhập liệu số liệu từ cột D đến cột K

				- Cột F (tên chương), cột H (tên CTMT), cột J (tên địa bàn), cột L (tên QHNS) có thể nhập tên hoặc không nhập tên. Khi mẫu temp CHI_CTMT2 được nhận, hệ thống sẽ hiển thị tên chương/tên CTMT/tên địa bàn/tên QHNS trên hệ thống

				- Khi nhập liệu thì tất cả các dòng đều phải có mã chỉ tiêu bằng 5

				- Các ô số tiền, nếu số tiền bằng 0 để trống hoặc gõ số "0", không được để là "-"

				3. Cấp bổ sung dữ liệu 

				Cấp trung ương: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách toàn quốc

				Cấp tỉnh: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện)

				Cấp huyện: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách huyện (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)

				4. Loại dữ liệu cần nhập

				- Loại dữ liệu cần nhập: 

				 Dữ liệu dự toán do quốc hội/HĐND phê duyệt 

				+ Dữ liệu quyết toán 

				5. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

				5.1. Số liệu dự toán 

				* Năm 2017: Căn cứ vào dữ liệu dự toán đã lập để nhập bổ sung vào báo cáo CHI_CTMT2

				* Năm 2018

				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Các cột

				Cột M		Cột M (tổng số) = số liệu cột 3 (tổng chi ĐTPT) + số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột N		Cột N (tổng số chi ĐTPT) = số liệu cột 3 (tổng chi ĐTPT) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột O,P		Dữ liệu dự toán trên báo cáo chấp hành chưa hỗ trợ, căn cứ vào dữ liệu liệu dự toán đã lập để nhập bổ sung

				Cột Q		Cột Q (tổng số chi thường xuyên) = số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột R,S		Dữ liệu dự toán trên báo cáo chấp hành chưa hỗ trợ, căn cứ vào dữ liệu liệu dự toán đã lập để nhập bổ sung



				5.2. Số liệu quyết toán



				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Các cột

				Cột M		Cột M (tổng số) = số liệu chỉ tiêu A.I + chỉ tiêu A.III trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột N		Cột N (tổng số chi ĐTPT) = số liệu chỉ tiêu A.I trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột O		Cột O (tổng số chi ĐTPT/vốn trong nước) = số liệu chỉ tiêu A.I trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999 và điều kiện nguồn thuộc mã nguồn 01

				Cột P		Cột P (tổng số chi ĐTPT/vốn ngoài nước) = số liệu chỉ tiêu A.I trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999 và điều kiện nguồn thuộc mã nguồn 50

				Cột Q		Cột Q (tổng số chi thường xuyên) = số liệu chỉ tiêu A.III trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999

				Cột R		Cột O (tổng số chi thường xuyênT/vốn trong nước) = số liệu chỉ tiêu A.III trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999 và điều kiện nguồn thuộc mã nguồn 01

				Cột S		Cột P (tổng số chi thường xuyên/vốn ngoài nước) = số liệu chỉ tiêu A.III trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 00000,90000-99999 và điều kiện nguồn thuộc mã nguồn 50





Sheet1

		STT		ICODE		INAME		TONG_CHI1		CHI_CTMT1		CHI_BS1		TONG_CHI2		CHI_CTMT2		CHI_BS2		TONG_CHI3		TONG_CHI4

		Số thứ tự		Mã chỉ tiêu		Chỉ tiêu		NS cấp X - Tổng chi		NS cấp X - Trong đó: Chi cho CTMT		NS cấp X - Trong đó: Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu		NS cấp dưới - Tổng chi		NS cấp dưới - Trong đó: Chi cho CTMT		NS cấp dưới - Trong đó: Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu		NS Huyện - Tổng chi		NS Xã - Tổng chi



				5		Tổng số		841,000,507,295,932		3,346,694,235,878		0		1,188,797,080,102,780		43,845,336,517,772		60,400,523,299,147		410,426,659,741,470		92,584,143,961,086

		A		10		CHI NSNN		530,097,084,933,864		3,346,694,235,878		0		810,133,682,842,869		28,610,682,177,156		60,016,132,929,632		330,844,270,029,560		92,099,749,263,455

		I		15		Chi đầu tư phát triển		59,152,660,430,087		113,292,043,009		0		327,738,368,611,696		23,082,592,953,123		60,011,367,929,632		80,571,109,339,352		25,750,394,081,448

		1		20		Chi đầu tư cho các dự án		49,762,852,466,533		113,292,043,009		0		320,238,644,970,013		22,980,892,698,319		59,771,407,929,632		79,956,047,270,536		25,667,258,081,448

		1.1		25		Chi quốc phòng		3,310,054,616,778		50,088,686,600		0		3,771,552,478,417		152,885,049,358		583,087,181,076		563,551,451,844		9,830,373,844

		1.2		30		Chi an ninh,trật tự,an toàn xã hội		435,936,721,253		0		0		2,959,498,917,212		3,629,799,963		61,923,061,913		388,434,679,783		10,140,387,830

		1.3		31		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		3,052,550,078,586		1,665,194,000		0		44,950,197,250,435		2,953,956,999,901		5,907,093,319,889		18,700,768,990,425		5,219,699,403,283

		1.3.1		35		Chi sự nghiệp giáo dục		2,565,330,093,815		1,665,194,000		0		42,718,081,652,793		2,923,445,388,319		5,820,105,250,507		18,517,938,297,289		5,217,370,437,283

		1.3.2		40		Chi sự nghiệp đào tạo,dạy nghề		487,219,984,771		0		0		2,232,115,597,642		30,511,611,582		86,988,069,382		182,830,693,136		2,328,966,000

		1.3.3		45		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		1.4		46		Chi y tế, dân số và gia đình		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,485,689,225,931		627,960,953,068		2,163,917,722,120		826,806,198,091		430,112,297,528

		1.4.1		50		Chi sự nghiệp y tế		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,480,704,318,131		627,813,153,068		2,163,769,922,120		824,351,138,091		429,885,342,728

		1.4.2		55		Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		4,984,907,800		147,800,000		147,800,000		2,455,060,000		226,954,800

		1.5		60		Chi sự nghiệp khoa học,công nghệ		1,668,476,460,424		7,296,242,160		0		1,930,399,894,168		3,689,660,000		276,743,930,643		15,287,732,152		0

		1.6		65		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		572,912,765,024		9,307,000		0		10,631,749,047,743		1,449,914,896,005		2,527,863,634,038		4,010,209,595,603		2,038,986,329,905

		1.7		70		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		449,355,396,618		0		0		1,130,897,469,297		17,167,912,478		59,536,191,068		99,545,521,627		32,831,413,496

		1.8		75		Chi sự nghiệp thể dục thể thao		26,379,492,594		0		0		2,158,786,316,472		188,651,776,053		378,248,991,494		614,123,731,323		335,539,520,111

		1.9		80		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		56,149,253,458		0		0		3,682,953,815,703		168,525,248,224		1,992,600,460,714		634,488,143,171		1,432,923,693,800

		1.10		85		Chi các hoạt động kinh tế		33,631,109,604,220		50,424,073,249		0		203,044,855,566,498		16,123,855,775,831		42,420,823,160,476		47,622,428,739,038		12,653,424,118,922

		1.10.1		90		Chi giao thông vận tải		18,237,186,276,101		2,020,632,000		0		108,402,981,578,319		9,284,334,946,391		23,558,648,839,122		22,294,122,386,655		7,855,728,958,186

		1.10.2		95		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		12,843,369,817,448		295,000,000		0		31,377,072,529,610		3,452,697,496,372		10,538,042,521,228		4,622,901,372,612		1,353,318,680,075

		1.10.3		100		Chi các hoạt động kinh tế khác		2,550,553,510,671		48,108,441,249		0		63,264,801,458,569		3,386,823,333,068		8,324,131,800,126		20,705,404,979,771		3,444,376,480,661

		1.11		105		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		1,127,411,000		0		0		7,292,737,127,386		291,998,507,842		861,897,671,376		503,379,637,970		209,598,967,843

		1.12		110		Chi quản lý hành chính,Đảng,đoàn thể		3,744,867,174,356		2,970,529,000		0		20,142,128,268,745		989,377,081,824		2,502,095,179,753		5,446,774,034,707		3,243,816,192,147

		1.13		115		Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		1,057,199,592,006		9,279,037,772		35,577,425,072		530,248,814,802		50,355,382,739

		2		120		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật		9,389,807,963,554		0		0		1,774,632,892,664		200,000,000		0		60,728,981,805		0

		3		125		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		5,725,090,749,019		101,500,254,804		239,960,000,000		554,333,087,011		83,136,000,000

		II		130		Chi dự trữ quốc gia		1,015,325,723,206		0		0		0		0		0		0		0

		III		135		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		140		Chi quốc phòng		120,385,100,215,552		0		0		12,765,208,765,742		7,302,591,551		0		3,242,840,001,594		4,206,567,083,969

		2		145		Chi an ninh và trật tự,an toàn xã hội		73,320,627,085,150		1,592,620,000		0		7,764,470,844,924		262,444,715,490		0		1,334,452,270,652		3,188,809,307,684

		3		146		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		13,847,000,104,886		1,731,186,008,665		0		187,574,759,018,746		809,408,489,656		0		152,195,821,743,399		797,231,465,506

		3.1		150		Chi sự nghiệp giáo dục		6,795,904,811,942		24,195,870,906		0		175,323,612,209,420		215,663,275,125		0		149,604,720,889,583		662,696,082,837

		3.2		155		Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		7,051,095,292,944		1,706,990,137,759		0		12,251,146,809,326		593,745,214,531		0		2,591,100,853,816		134,535,382,669

		3.3		160		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		165		Chi khoa học,công nghệ		9,108,200,675,007		-23,400,000		0		2,686,983,769,553		4,390,441,671		0		57,524,286,842		437,865,000

		5		166		Chi y tế, dân số và gia đình		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		49,792,738,665,905		807,496,663,918		0		11,033,272,983,628		353,126,015,380

		5.1		170		Chi sự nghiệp y tế		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		48,294,302,339,177		544,235,732,718		0		10,512,931,330,525		307,397,568,910

		5.2		175		Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		1,498,436,326,728		263,260,931,200		0		520,341,653,103		45,728,446,470

		6		180		Chi văn hoá thông tin		1,202,429,396,218		23,022,962,776		0		6,291,496,864,873		132,766,576,980		0		1,855,239,946,771		875,309,900,306

		7		185		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		1,392,614,470,226		0		0		2,335,114,128,735		27,366,715,257		0		967,156,479,859		243,905,601,497

		8		190		Chi thể dục thể thao		609,285,574,670		0		0		3,252,255,193,643		16,381,097,620		0		575,793,513,078		191,916,668,048

		9		195		Chi bảo vệ môi trường		427,193,710,102		12,715,561,000		0		11,701,634,306,699		56,862,720,957		0		6,900,176,752,025		509,313,940,661

		10		200		Chi các hoạt động kinh tế		16,160,236,256,401		250,432,651,989		0		55,362,217,151,212		2,097,341,232,833		0		20,267,157,544,115		5,273,644,554,777

		10.1		205		Chi giao thông vận tải		10,871,824,079,015		0		0		13,337,068,924,606		216,608,011,709		0		3,651,207,340,782		1,606,421,835,940

		10.2		210		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		1,803,817,641,887		219,770,988,531		0		21,912,395,755,185		1,573,432,932,161		0		6,950,943,193,055		2,459,694,705,207

		10.3		215		Chi các hoạt động kinh tế khác		3,484,594,535,499		30,661,663,458		0		20,112,752,471,421		307,300,288,963		0		9,665,007,010,278		1,207,528,013,630

		11		220		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,Đảng,đoàn thể		37,272,855,875,790		15,350,566,313		0		98,215,109,322,409		708,806,314,762		0		25,830,264,652,069		44,989,672,227,381

		12		225		Chi đảm bảo xã hội		78,056,555,809,180		188,806,881,259		0		33,094,456,444,232		522,173,772,326		0		22,117,153,141,023		5,261,836,708,661

		13		230		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật		7,851,981,710,077		0		0		7,157,530,685,650		57,756,808,912		0		3,062,618,402,552		348,291,286,455

		IV		235		Chi trả lãi,phí tiền vay		99,641,384,450,748		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		1		240		Trả lãi phí trong nước		92,561,938,003,220		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		2		245		Trả lãi,phí vay ngoài nước		7,079,446,447,528		0		0		0		0		0		0		0

		V		250		Chi viện trợ		1,197,670,332,322		0		0		206,219,020,603		0		0		12,388,258,444		0

		VI		255		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0		0		0		265,000,000,000		0		0		0		0

		VII		260		Các nhiệm vụ chi khác		48,065,098,039		0		0		1,850,188,905,015		17,591,082,100		4,765,000,000		821,300,714,157		109,292,556,682

		VIII		265		Dự phòng		0		0		0		0		0		0		0		0

		IX		270		Chi cải cách tiền lương		0		0		0		0		0		0		0		0

		X		325		Chi chuyển nguồn		0		0		0		0		0		0		0		0

		B		285		CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		310,903,422,362,068		0		0		378,663,397,259,906		15,234,654,340,616		384,390,369,515		79,582,389,711,910		484,394,697,631

		I		290		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		310,903,422,362,068		0		0		374,430,897,992,048		15,203,803,739,343		384,378,685,574		76,654,060,761,124		-2,604,780,000

		1		295		Bổ sung cân đối		196,576,278,000,000		0		0		261,105,865,129,408		59,000,000		0		46,170,331,808,779		-10,000,000

		2		300		Bổ sung có mục tiêu		114,327,144,362,068		0		0		113,325,032,862,640		15,203,744,739,343		384,378,685,574		30,483,728,952,345		-2,594,780,000

		2.1		305		Vốn trong nước		106,512,989,484,527		0		0		113,191,482,350,658		15,129,907,705,343		384,378,685,574		30,460,049,466,484		-2,594,780,000

		2.2		310		Vốn ngoài nước		7,814,154,877,541		0		0		133,550,511,982		73,837,034,000		0		23,679,485,861		0

		II		315		Chi nộp ngân sách cấp trên		0		0		0		4,153,712,217,858		30,850,601,273		11,683,941		2,908,257,752,786		486,999,477,631

		III		320		Chi hỗ trợ các địa phương khác		0		0		0		78,787,050,000		0		0		20,071,198,000		0

		D		330		Các chỉ tiêu độc lập		0		0		0		0		0		0		0		0

		I		335		Chi các chương mục tiêu		0		3,346,694,235,878		0		0		28,593,091,095,056		0		0		0

		1		340		Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		0		275,321,867,102		0		0		17,406,627,519,644		0		0		0

		2		345		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		3,071,372,368,776		0		0		11,186,463,575,412		0		0		0

		II		350		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		355		Lương và phụ cấp		104,863,477,656,241		11,658,460,642		0		182,722,079,704,821		53,608,617,917		0		119,932,734,773,539		19,259,147,110,551

		2		360		Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,...) 		16,854,408,555,508		1,822,667,272		0		32,471,974,809,025		1,014,916,832		0		20,201,177,729,700		3,059,411,792,667

		3		363		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0		0		0		0		0		0		0		0

		III		365		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên		0		0		0		0		0		60,011,367,929,632		0		0

		1		370		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		0		0		0		0		7,914,919,540,601		0		0

		2		375		Chi thực hiện các chế độ, chính sách		0		0		0		0		0		40,070,602,752,784		0		0

		3		380		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		0		0		0		0		0		12,025,845,636,247		0		0

		IV		385		Chi đầu tư theo nguồn vốn		67,577,366,060		0		0		60,269,074,386,432		484,849,323,926		0		19,802,082,168,598		5,264,969,721,436

		1		390		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		67,577,366,060		0		0		39,280,211,038,084		181,068,279,549		0		16,773,594,181,086		5,155,733,437,150

		2		395		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		0		0		0		20,988,863,348,348		303,781,044,377		0		3,028,487,987,512		109,236,284,286
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Hướng dẫn lập

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu CHI_DB là căn cứ để tổng hợp các báo cáo có chi tiết theo địa bàn trong TT343, NQ343, TT342, NĐ31. Ví dụ các biểu mẫu: MB71-NQ343, MB32-NQ343

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Giữ nguyên các dòng tiêu đề (từ dòng 1 đến dòng 5) của template không sửa, xóa nội dung

				- Giá trị trong các cột STT, ICODE, INAME không được sửa

				- Thực hiện nhập liệu số liệu từ cột D đến cột Z

				- Cột E (tên địa bàn) có thể để trống. Khi vào hệ thống sẽ căn cứ từ mã địa bàn để hiển thị tên địa bàn tương ứng

				- Các dòng đều phải nhập mã chỉ tiêu là 5

				- Các ô số tiền, nếu số tiền bằng 0 để trống hoặc gõ số "0", không được để là "-"

				3. Cấp bổ sung dữ liệu 

				Cấp trung ương: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách địa phương chi tiết theo từng tỉnh/thành phố

				Cấp tỉnh: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách huyện chi tiết theo từng quận/huyện

				Cấp huyện: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách xã chi tiết theo từng xã

				4. Loại dữ liệu nhập

				Thực hiện nhập các loại dữ liệu sau cho mẫu Temp CHI_BO:

				- Dữ liệu dự toán do Quốc hội hoặc HĐND phê duyệt

				- Dữ liệu ước

				- Dữ liệu quyết toán 

				5. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

				5.1. Số liệu dự toán 

				* Năm 2017: Dựa trên dự toán chi đã lập để nhập liệu

				* Năm 2018

				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Cột G		Cột G (Tổng số chi) = Tổng số dự toán đã phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc (cột 2)  trên báo cáo B102

				Cột H		Cột H (Tổng số Chi đầu tư) = số liệu cột 3 (chi đầu tư) trên báo cáo B102 

				Cột I		Cột I chi GD-DT bằng Số liệu cột 3 (chi đầu tư) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện khoản thuộc 071 - 098

				Cột J		Cột J Chi KH-CN bằng Số liệu cột 3 (chi đầu tư) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện  khoản thuộc 101 - 103

				Cột K đến cột M		Số dự toán trên báo cáo chấp hành chưa hỗ trợ chi tiết theo từng nguồn vốn nên căn cứ vào dự toán chi đã lập để nhập số liệu tương ứng

				Cột N 		Cột N (Tổng số Chi thường xuyên) = số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 

				Cột O		Cột O chi GD-DT bằng Số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện khoản thuộc 071 - 098

				Cột P		Cột P Chi KH-CN bằng Số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện  khoản thuộc 101 - 103

				Cột Q đến cột S		Số dự toán trên báo cáo chấp hành chưa hỗ trợ nên căn cứ vào dự toán chi đã lập để nhập số liệu tương ứng

				Cột T		Cột T (Tổng số chi CTMT) = Tổng số dự toán đã phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc (cột 2)  trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P

				Cột U		Cột U (Tổng số Chi đầu tư cho CTMT) = số liệu cột 3 (chi đầu tư) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P

				Cột V		Cột V (Tổng số Chi đầu tư cho CTMT/Chi GD-ĐT) = số liệu cột 3 (chi đầu tư) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P và điều kiện khoản thuộc 071 - 098

				Cột W		Cột W (Tổng số Chi đầu tư cho CTMT/Chi KH-CN) = số liệu cột 3 (chi đầu tư) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P và điều kiện khoản thuộc 101 - 103

				Cột X		Cột X (Tổng số Chi thường xuyên cho CTMT) = số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P

				Cột Y		Cột Y (Tổng số Chi đầu tư cho CTMT/Chi GD-ĐT) = số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P và điều kiện khoản thuộc 071 - 098

				Cột X		Cột Z (Tổng số Chi đầu tư cho CTMT/Chi KH-CN) = số liệu cột 8 (chi thường xuyên) trên báo cáo B102 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P và điều kiện khoản thuộc 101 - 103



				5.2 Số liệu quyết toán, số ước



				Cột /chỉ tiêu		Nội dung

				Cột G		Tổng số liệu cột G (Tổng số chi) = Tổng các mục sau
(1) Mục A (chi ngân sách nhà nước) - A.VI (chi cho vay) trên B301 
(2) Mục B (chi chuyển giao ngân sách) trên B301
(3)  Mục C (chi chuyển nguồn) trên B301

				Cột H		Tổng số liệu cột H (Tổng số Chi đầu tư) =  số liệu chỉ tiêu A.I (chi đầu tư phát triển) trên báo cáo B301

				Cột I		Tổng số liệu cột I (Tổng số Chi đầu tư/GD-ĐT) =  số liệu chỉ tiêu A.I.1.3 (Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề) trên báo cáo B301

				Cột J		Tổng số liệu cột J (Tổng số Chi đầu tư/KH-CN) =  số liệu chỉ tiêu A.I.1.4 (Chi khoa học và công nghệ) trên báo cáo B301

				Cột K		Tổng số liệu cột K (Tổng số Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước) =  số liệu chỉ tiêu A.I (Chi đầu tư phát triển) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện nguồn vốn thuộc 01

				Cột L đến cột M		Trên báo cáo chấp hành chưa hỗ trợ chi tiết theo từng nguồn vốn nên căn cứ vào số liệu chi đã lập để nhập số liệu tương ứng

				Cột N 		Tổng số liệu cột N (Tổng số Chi thường xuyên) =  số liệu chỉ tiêu A.III (chi thường xuyên) trên báo cáo B301

				Cột O		Tổng số liệu cột O (Tổng số Chi thường xuyên/GD-ĐT) =  số liệu chỉ tiêu A.III.3 (Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề) trên báo cáo B301

				Cột P		Tổng số liệu cột P (Tổng số Chi thường xuyên/KH-CN) =  số liệu chỉ tiêu A.III.3 (Chi khoa học và công nghệ) trên báo cáo B301

				Cột Q		Tổng số liệu cột Q (chi trả nợ lãi) =  số liệu chỉ tiêu A.II (Chi trả nợ lãi) trên báo cáo B301

				Cột R		Tổng số liệu cột R (chi bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) =  số liệu chỉ tiêu A.VII (Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính) trên báo cáo B301

				Cột S		Tổng số liệu cột S (chi bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) =  số liệu chỉ tiêu C (Chi chuyển nguồn) trên báo cáo B301

				Cột T		Tổng số liệu cột T (Tổng số chi cho CTMT) = Tổng các mục sau kết hợp với điều kiện CTMT thuộc 0001P, 0039P
(1) Mục A (chi ngân sách nhà nước) - A.VI (chi cho vay) trên B301 
(2) Mục B (chi chuyển giao ngân sách) trên B301
(3)  Mục C (chi chuyển nguồn) trên B301

				Cột U		Tổng số liệu cột U (Tổng số Chi đầu tư cho CTMT) =  số liệu chỉ tiêu A.I (chi đầu tư phát triển) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P

				Cột V		Tổng số liệu cột V (Tổng số Chi đầu tư/GD-ĐT cho CTMT) =  số liệu chỉ tiêu A.I.1.3 (Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P 

				Cột W		Tổng số liệu cột W (Tổng số Chi đầu tư/KH-CN cho CTMT) =  số liệu chỉ tiêu A.I.1.4 (Chi khoa học và công nghệ) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P 

				Cột X		Tổng số liệu cột X (Tổng số Chi thường xuyên cho CTMT) =  số liệu chỉ tiêu A.III (chi thường xuyên) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P

				Cột Y		Tổng số liệu cột Y (Tổng số Chi thường xuyên/GD-ĐT cho CTMT) =  số liệu chỉ tiêu A.III.3 (Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P 

				Cột X		Tổng số liệu cột X (Tổng số Chi  thường xuyên/KH-CN cho CTMT) =  số liệu chỉ tiêu A.I.3.4 (Chi khoa học và công nghệ) trên báo cáo B301 kết hợp với điều kiện CTMT thuộc '0001P, 0039P 
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				5		Tổng số		841,000,507,295,932		3,346,694,235,878		0		1,188,797,080,102,780		43,845,336,517,772		60,400,523,299,147		410,426,659,741,470		92,584,143,961,086

		A		10		CHI NSNN		530,097,084,933,864		3,346,694,235,878		0		810,133,682,842,869		28,610,682,177,156		60,016,132,929,632		330,844,270,029,560		92,099,749,263,455

		I		15		Chi đầu tư phát triển		59,152,660,430,087		113,292,043,009		0		327,738,368,611,696		23,082,592,953,123		60,011,367,929,632		80,571,109,339,352		25,750,394,081,448

		1		20		Chi đầu tư cho các dự án		49,762,852,466,533		113,292,043,009		0		320,238,644,970,013		22,980,892,698,319		59,771,407,929,632		79,956,047,270,536		25,667,258,081,448

		1.1		25		Chi quốc phòng		3,310,054,616,778		50,088,686,600		0		3,771,552,478,417		152,885,049,358		583,087,181,076		563,551,451,844		9,830,373,844

		1.2		30		Chi an ninh,trật tự,an toàn xã hội		435,936,721,253		0		0		2,959,498,917,212		3,629,799,963		61,923,061,913		388,434,679,783		10,140,387,830

		1.3		31		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		3,052,550,078,586		1,665,194,000		0		44,950,197,250,435		2,953,956,999,901		5,907,093,319,889		18,700,768,990,425		5,219,699,403,283

		1.3.1		35		Chi sự nghiệp giáo dục		2,565,330,093,815		1,665,194,000		0		42,718,081,652,793		2,923,445,388,319		5,820,105,250,507		18,517,938,297,289		5,217,370,437,283

		1.3.2		40		Chi sự nghiệp đào tạo,dạy nghề		487,219,984,771		0		0		2,232,115,597,642		30,511,611,582		86,988,069,382		182,830,693,136		2,328,966,000

		1.3.3		45		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		1.4		46		Chi y tế, dân số và gia đình		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,485,689,225,931		627,960,953,068		2,163,917,722,120		826,806,198,091		430,112,297,528

		1.4.1		50		Chi sự nghiệp y tế		2,813,933,492,222		838,011,000		0		17,480,704,318,131		627,813,153,068		2,163,769,922,120		824,351,138,091		429,885,342,728

		1.4.2		55		Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		4,984,907,800		147,800,000		147,800,000		2,455,060,000		226,954,800

		1.5		60		Chi sự nghiệp khoa học,công nghệ		1,668,476,460,424		7,296,242,160		0		1,930,399,894,168		3,689,660,000		276,743,930,643		15,287,732,152		0

		1.6		65		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		572,912,765,024		9,307,000		0		10,631,749,047,743		1,449,914,896,005		2,527,863,634,038		4,010,209,595,603		2,038,986,329,905

		1.7		70		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		449,355,396,618		0		0		1,130,897,469,297		17,167,912,478		59,536,191,068		99,545,521,627		32,831,413,496

		1.8		75		Chi sự nghiệp thể dục thể thao		26,379,492,594		0		0		2,158,786,316,472		188,651,776,053		378,248,991,494		614,123,731,323		335,539,520,111

		1.9		80		Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		56,149,253,458		0		0		3,682,953,815,703		168,525,248,224		1,992,600,460,714		634,488,143,171		1,432,923,693,800

		1.10		85		Chi các hoạt động kinh tế		33,631,109,604,220		50,424,073,249		0		203,044,855,566,498		16,123,855,775,831		42,420,823,160,476		47,622,428,739,038		12,653,424,118,922

		1.10.1		90		Chi giao thông vận tải		18,237,186,276,101		2,020,632,000		0		108,402,981,578,319		9,284,334,946,391		23,558,648,839,122		22,294,122,386,655		7,855,728,958,186

		1.10.2		95		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		12,843,369,817,448		295,000,000		0		31,377,072,529,610		3,452,697,496,372		10,538,042,521,228		4,622,901,372,612		1,353,318,680,075

		1.10.3		100		Chi các hoạt động kinh tế khác		2,550,553,510,671		48,108,441,249		0		63,264,801,458,569		3,386,823,333,068		8,324,131,800,126		20,705,404,979,771		3,444,376,480,661

		1.11		105		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		1,127,411,000		0		0		7,292,737,127,386		291,998,507,842		861,897,671,376		503,379,637,970		209,598,967,843

		1.12		110		Chi quản lý hành chính,Đảng,đoàn thể		3,744,867,174,356		2,970,529,000		0		20,142,128,268,745		989,377,081,824		2,502,095,179,753		5,446,774,034,707		3,243,816,192,147

		1.13		115		Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		1,057,199,592,006		9,279,037,772		35,577,425,072		530,248,814,802		50,355,382,739

		2		120		Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật		9,389,807,963,554		0		0		1,774,632,892,664		200,000,000		0		60,728,981,805		0

		3		125		Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật		0		0		0		5,725,090,749,019		101,500,254,804		239,960,000,000		554,333,087,011		83,136,000,000

		II		130		Chi dự trữ quốc gia		1,015,325,723,206		0		0		0		0		0		0		0

		III		135		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		140		Chi quốc phòng		120,385,100,215,552		0		0		12,765,208,765,742		7,302,591,551		0		3,242,840,001,594		4,206,567,083,969

		2		145		Chi an ninh và trật tự,an toàn xã hội		73,320,627,085,150		1,592,620,000		0		7,764,470,844,924		262,444,715,490		0		1,334,452,270,652		3,188,809,307,684

		3		146		Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề		13,847,000,104,886		1,731,186,008,665		0		187,574,759,018,746		809,408,489,656		0		152,195,821,743,399		797,231,465,506

		3.1		150		Chi sự nghiệp giáo dục		6,795,904,811,942		24,195,870,906		0		175,323,612,209,420		215,663,275,125		0		149,604,720,889,583		662,696,082,837

		3.2		155		Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề		7,051,095,292,944		1,706,990,137,759		0		12,251,146,809,326		593,745,214,531		0		2,591,100,853,816		134,535,382,669

		3.3		160		Chi đào tạo lại		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		165		Chi khoa học,công nghệ		9,108,200,675,007		-23,400,000		0		2,686,983,769,553		4,390,441,671		0		57,524,286,842		437,865,000

		5		166		Chi y tế, dân số và gia đình		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		49,792,738,665,905		807,496,663,918		0		11,033,272,983,628		353,126,015,380

		5.1		170		Chi sự nghiệp y tế		9,407,898,016,203		1,010,318,340,867		0		48,294,302,339,177		544,235,732,718		0		10,512,931,330,525		307,397,568,910

		5.2		175		Chi sự nghiệp dân số và kế hoạch hóa gia đình		0		0		0		1,498,436,326,728		263,260,931,200		0		520,341,653,103		45,728,446,470

		6		180		Chi văn hoá thông tin		1,202,429,396,218		23,022,962,776		0		6,291,496,864,873		132,766,576,980		0		1,855,239,946,771		875,309,900,306

		7		185		Chi sự nghiệp phát thanh,truyền hình,thông tấn		1,392,614,470,226		0		0		2,335,114,128,735		27,366,715,257		0		967,156,479,859		243,905,601,497

		8		190		Chi thể dục thể thao		609,285,574,670		0		0		3,252,255,193,643		16,381,097,620		0		575,793,513,078		191,916,668,048

		9		195		Chi bảo vệ môi trường		427,193,710,102		12,715,561,000		0		11,701,634,306,699		56,862,720,957		0		6,900,176,752,025		509,313,940,661

		10		200		Chi các hoạt động kinh tế		16,160,236,256,401		250,432,651,989		0		55,362,217,151,212		2,097,341,232,833		0		20,267,157,544,115		5,273,644,554,777

		10.1		205		Chi giao thông vận tải		10,871,824,079,015		0		0		13,337,068,924,606		216,608,011,709		0		3,651,207,340,782		1,606,421,835,940

		10.2		210		Chi nông,lâm ngư nghiệp và thủy lợi,thủy sản		1,803,817,641,887		219,770,988,531		0		21,912,395,755,185		1,573,432,932,161		0		6,950,943,193,055		2,459,694,705,207

		10.3		215		Chi các hoạt động kinh tế khác		3,484,594,535,499		30,661,663,458		0		20,112,752,471,421		307,300,288,963		0		9,665,007,010,278		1,207,528,013,630

		11		220		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,Đảng,đoàn thể		37,272,855,875,790		15,350,566,313		0		98,215,109,322,409		708,806,314,762		0		25,830,264,652,069		44,989,672,227,381

		12		225		Chi đảm bảo xã hội		78,056,555,809,180		188,806,881,259		0		33,094,456,444,232		522,173,772,326		0		22,117,153,141,023		5,261,836,708,661

		13		230		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật		7,851,981,710,077		0		0		7,157,530,685,650		57,756,808,912		0		3,062,618,402,552		348,291,286,455

		IV		235		Chi trả lãi,phí tiền vay		99,641,384,450,748		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		1		240		Trả lãi phí trong nước		92,561,938,003,220		0		0		2,079,931,143,232		0		0		0		0

		2		245		Trả lãi,phí vay ngoài nước		7,079,446,447,528		0		0		0		0		0		0		0

		V		250		Chi viện trợ		1,197,670,332,322		0		0		206,219,020,603		0		0		12,388,258,444		0

		VI		255		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0		0		0		265,000,000,000		0		0		0		0

		VII		260		Các nhiệm vụ chi khác		48,065,098,039		0		0		1,850,188,905,015		17,591,082,100		4,765,000,000		821,300,714,157		109,292,556,682

		VIII		265		Dự phòng		0		0		0		0		0		0		0		0

		IX		270		Chi cải cách tiền lương		0		0		0		0		0		0		0		0

		X		325		Chi chuyển nguồn		0		0		0		0		0		0		0		0

		B		285		CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH		310,903,422,362,068		0		0		378,663,397,259,906		15,234,654,340,616		384,390,369,515		79,582,389,711,910		484,394,697,631

		I		290		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		310,903,422,362,068		0		0		374,430,897,992,048		15,203,803,739,343		384,378,685,574		76,654,060,761,124		-2,604,780,000

		1		295		Bổ sung cân đối		196,576,278,000,000		0		0		261,105,865,129,408		59,000,000		0		46,170,331,808,779		-10,000,000

		2		300		Bổ sung có mục tiêu		114,327,144,362,068		0		0		113,325,032,862,640		15,203,744,739,343		384,378,685,574		30,483,728,952,345		-2,594,780,000

		2.1		305		Vốn trong nước		106,512,989,484,527		0		0		113,191,482,350,658		15,129,907,705,343		384,378,685,574		30,460,049,466,484		-2,594,780,000

		2.2		310		Vốn ngoài nước		7,814,154,877,541		0		0		133,550,511,982		73,837,034,000		0		23,679,485,861		0

		II		315		Chi nộp ngân sách cấp trên		0		0		0		4,153,712,217,858		30,850,601,273		11,683,941		2,908,257,752,786		486,999,477,631

		III		320		Chi hỗ trợ các địa phương khác		0		0		0		78,787,050,000		0		0		20,071,198,000		0

		D		330		Các chỉ tiêu độc lập		0		0		0		0		0		0		0		0

		I		335		Chi các chương mục tiêu		0		3,346,694,235,878		0		0		28,593,091,095,056		0		0		0

		1		340		Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		0		275,321,867,102		0		0		17,406,627,519,644		0		0		0

		2		345		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		3,071,372,368,776		0		0		11,186,463,575,412		0		0		0

		II		350		Chi thường xuyên		369,041,978,899,462		3,233,402,192,869		0		477,993,975,162,323		5,510,498,141,933		0		249,439,471,717,607		66,240,062,625,325

		1		355		Lương và phụ cấp		104,863,477,656,241		11,658,460,642		0		182,722,079,704,821		53,608,617,917		0		119,932,734,773,539		19,259,147,110,551

		2		360		Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn,...) 		16,854,408,555,508		1,822,667,272		0		32,471,974,809,025		1,014,916,832		0		20,201,177,729,700		3,059,411,792,667

		3		363		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0		0		0		0		0		0		0		0

		III		365		Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NS cấp trên		0		0		0		0		0		60,011,367,929,632		0		0

		1		370		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0		0		0		0		0		7,914,919,540,601		0		0

		2		375		Chi thực hiện các chế độ, chính sách		0		0		0		0		0		40,070,602,752,784		0		0

		3		380		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		0		0		0		0		0		12,025,845,636,247		0		0

		IV		385		Chi đầu tư theo nguồn vốn		67,577,366,060		0		0		60,269,074,386,432		484,849,323,926		0		19,802,082,168,598		5,264,969,721,436

		1		390		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		67,577,366,060		0		0		39,280,211,038,084		181,068,279,549		0		16,773,594,181,086		5,155,733,437,150

		2		395		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		0		0		0		20,988,863,348,348		303,781,044,377		0		3,028,487,987,512		109,236,284,286
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		STT		ICODE		INAME		MA_DB		TEN_DB		MA_CNS		BS_CD		BS_CMT		BS_CMT_VTN		BS_CMT_VNN		BS_NVQT		BS_CTMT		BS_CDCS		BS_CTMTQG

		STT		Mã chỉ tiêu		Tên chỉ tiêu		Mã ĐB		Tên ĐB		Mã CNS		Bổ sung cân đối		Bổ sung có mục tiêu		Bổ sung có mục tiêu/ Trong đó

																		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước		Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng		Bổ sung vốn đầu từ để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định		Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

		1		5		Tổng số		67TTT		  Tổng Tỉnh Đắk Nông

		2		5		Tổng số		91TTT		  Tổng Tỉnh Kiên Giang

		3		5		Tổng số		95TTT		  Tổng Tỉnh Bạc Liêu

		4		5		Tổng số		04TTT		  Tổng Tỉnh Cao Bằng

		5		5		Tổng số		45TTT		  Tổng Tỉnh Quảng Trị

		6		5		Tổng số		74TTT		  Tổng Tỉnh Bình Dương

		7		5		Tổng số		44TTT		  Tổng Tỉnh Quảng Bình

		8		5		Tổng số		12TTT		  Tổng Tỉnh Lai Châu

		9		5		Tổng số		38TTT		  Tổng Tỉnh Thanh Hoá

		10		5		Tổng số		77TTT		  Tổng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

		11		5		Tổng số		06TTT		  Tổng Tỉnh Bắc Kạn

		12		5		Tổng số		68TTT		  Tổng Tỉnh Lâm Đồng

		13		5		Tổng số		87TTT		  Tổng Tỉnh Đồng Tháp

		14		5		Tổng số		58TTT		  Tổng Tỉnh Ninh Thuận

		15		5		Tổng số		49TTT		  Tổng Tỉnh Quảng Nam

		16		5		Tổng số		02TTT		  Tổng Tỉnh Hà Giang

		17		5		Tổng số		79TTT		  Tổng Thành phố Hồ Chí Minh

		18		5		Tổng số		70TTT		  Tổng Tỉnh Bình Phước

		19		5		Tổng số		72TTT		  Tổng Tỉnh Tây Ninh

		20		5		Tổng số		82TTT		  Tổng Tỉnh Tiền Giang

		21		5		Tổng số		64TTT		  Tổng Tỉnh Gia Lai

		22		5		Tổng số		26TTT		  Tổng Tỉnh Vĩnh Phúc

		23		5		Tổng số		48TTT		  Tổng Thành phố Đà Nẵng

		24		5		Tổng số		1		  Trung Ương

		25		5		Tổng số		22TTT		  Tổng Tỉnh Quảng Ninh

		26		5		Tổng số		52TTT		  Tổng Tỉnh Bình Định

		27		5		Tổng số		40TTT		  Tổng Tỉnh Nghệ An

		28		5		Tổng số		31TTT		  Tổng Thành phố Hải Phòng

		29		5		Tổng số		20TTT		  Tổng Tỉnh Lạng Sơn

		30		5		Tổng số		75TTT		  Tổng Tỉnh Đồng Nai

		31		5		Tổng số		00000		Không xác định

		32		5		Tổng số		46TTT		  Tổng Tỉnh Thừa Thiên Huế

		33		5		Tổng số		37TTT		  Tổng Tỉnh Ninh Bình

		34		5		Tổng số		80TTT		  Tổng Tỉnh Long An

		35		5		Tổng số		89TTT		  Tổng Tỉnh An Giang

		36		5		Tổng số		30TTT		  Tổng Tỉnh Hải Dương

		37		5		Tổng số		33TTT		  Tổng Tỉnh Hưng Yên

		38		5		Tổng số		01TTT		  Tổng Thành phố Hà Nội

		39		5		Tổng số		54TTT		  Tổng Tỉnh Phú Yên

		40		5		Tổng số		93TTT		  Tổng Tỉnh Hậu Giang

		41		5		Tổng số		17TTT		  Tổng Tỉnh Hoà Bình

		42		5		Tổng số		10TTT		  Tổng Tỉnh Lào Cai

		43		5		Tổng số		09TTT		Tổng tinh 09

		44		5		Tổng số		35TTT		  Tổng Tỉnh Hà Nam

		45		5		Tổng số		51TTT		  Tổng Tỉnh Quảng Ngãi

		46		5		Tổng số		96TTT		  Tổng Tỉnh Cà Mau

		47		5		Tổng số		83TTT		  Tổng Tỉnh Bến Tre

		48		5		Tổng số		94TTT		  Tổng Tỉnh Sóc Trăng

		49		5		Tổng số		34TTT		  Tổng Tỉnh Thái Bình

		50		5		Tổng số		25TTT		  Tổng Tỉnh Phú Thọ

		51		5		Tổng số		86TTT		  Tổng Tỉnh Vĩnh Long

		52		5		Tổng số		92TTT		  Tổng Thành phố Cần Thơ

		53		5		Tổng số		56TTT		  Tổng Tỉnh Khánh Hoà

		54		5		Tổng số		15TTT		  Tổng Tỉnh Yên Bái

		55		5		Tổng số		27TTT		  Tổng Tỉnh Bắc Ninh

		56		5		Tổng số		62TTT		  Tổng Tỉnh Kon Tum

		57		5		Tổng số		42TTT		  Tổng Tỉnh Hà Tĩnh

		58		5		Tổng số		36TTT		  Tổng Tỉnh Nam Định

		59		5		Tổng số		24TTT		  Tổng Tỉnh Bắc Giang

		60		5		Tổng số		66TTT		  Tổng Tỉnh Đắk Lắk

		61		5		Tổng số		84TTT		  Tổng Tỉnh Trà Vinh

		62		5		Tổng số		14TTT		  Tổng Tỉnh Sơn La

		63		5		Tổng số		08TTT		  Tổng Tỉnh Tuyên Quang

		64		5		Tổng số		60TTT		  Tổng Tỉnh Bình Thuận

		65		5		Tổng số		19TTT		  Tổng Tỉnh Thái Nguyên

		66		5		Tổng số		11TTT		  Tổng Tỉnh Điện Biên

		





Sheet2

				Giải thích nội dung và hướng dẫn lập biểu

				1. Mục đích

				- Xây dựng mẫu CHI_DB2 là căn cứ để tổng hợp các báo cáo dạng chỉ tiêu cho TT343, NQ343, TT342, NĐ31

				 Ví dụ một số mẫu biểu như: MB32-TT343,MB67-TT343,MB101-TT343,MB69-NQ343,MB22-TT343,MB90-TT343

				2. Nguyên tắc lập biểu

				- Không thay đổi thứ tự các cột dữ liệu

				- Giữ nguyên các dòng tiêu đề (từ dòng 1 đến dòng 4) của template không sửa, xóa nội dung

				- Giá trị trong các cột STT, ICODE, INAME không được sửa

				- Thực hiện nhập liệu số liệu từ cột D đến cột N

				- Cột Tên Địa bàn (cột F) có thể để trống. Khi vào hệ thống sẽ căn cứ từ mã Địa bàn để hiển thị tên Địa bàn tương ứng

				- Chỉ tiêu có dữ liệu trên nhiều chương thì nhập trên nhiều dòng khác nhau nhưng phải cùng mã chỉ tiêu

				- Các ô số tiền, nếu số tiền bằng 0 để trống hoặc gõ số "0", không được để là "-"

				3. Cấp nhập dữ liệu

				- Cấp TW: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách Cấp Trung ương
- Cấp tỉnh: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách Cấp tỉnh
- Cấp huyện: Nhập bổ sung dữ liệu cho ngân sách Cấp huyện

				4. Loại dữ liệu nhập

				Thực hiện nhập các loại dữ liệu sau cho mẫu Temp CHI_DB2:
- Dữ liệu Quyết toán 
- Dữ liệu Dự toán

				5. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu theo các báo cáo Thông tư 77/2017/TT-BTC

				Cột 		Nội dung

				Cột G		Cột G ( Bổ sung cân đối) = Mục B.1.1.1 (Bổ sung cân đối) B301

				Cột H		Cột H (Bổ sung có mục tiêu) = Mục B.1.1.2 (Bổ sung có mục tiêu) B301

				Cột I		Cột I ( Bổ sung có mục tiêu/ Trong đó - Vốn trong nước) = Mục B.1.1.2 ( Trong đó: Bằng nguồn vốn trong nước) B301

				Cột J		Cột J ( Bổ sung có mục tiêu/ Trong đó - Vốn ngoài nước) = Mục B.1.1.2 ( Bằng nguồn vốn ngoài nước

				Cột K 		Cột K ( Thực hiện những nhiệm vụ quan trọng) : Chưa hỗ trợ trên báo cáo chấp hành nên dựa vào nội dung thông tin để nhập bổ sung dữ liệu phù hợp

				Cột L		Cột L( Bổ sung vốn đầu từ để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) : Chưa hỗ trợ trên báo cáo chấp hành nên dựa vào nội dung thông tin để nhập bổ sung dữ liệu phù hợp

				Cột M		Cột M (Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định) : Chưa hỗ trợ trên báo cáo chấp hành nên cần dựa vào nội dung thông tin để nhập bổ sung dữ liệu phù hợp

				Cột N		Cột N(Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia): Chưa hỗ trợ trên báo cáo chấp hành nên cần dựa vào nội dung thông tin để nhập dữ liệu bổ sung phù hợp











